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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN TỪ 3 THÁNG TÍNH ĐẾN 31/8/2023
(Kèm theo Công văn              /BHXH-QLTST ngày          /9/2023 của BHXH tỉnh Bắc Ninh)

Số
TT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ SLĐ

Số
tháng
chậm
đóng

Số tiền chậm đóng

I Khối Văn phòng BHXH tỉnh 116,385,820,719

1 Khối DN
Nhà Nước 48,950,232,282

1 QA0039A Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc
Ninh

Số 16, đường  Nguyễn Du, Ninh xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 1 4 10,663,783

2 QW0030Z Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc Khu 5, Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 5 10,273,899

3 QA0008A Công ty Cổ phần Cơ điện nông
nghiệp thuỷ lợi Bắc Ninh 137 hoàng hoa thám, võ cường, TPBN, BN 6 5 51,764,232

4 QA0024A Công ty Cổ phần Du lịch và xuất
nhập khẩu Bắc Ninh

Khu 7, đường Lý Thường Kiệt, Thị Cầu, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 7 7 96,957,182

5 QW0012Z Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi I Phố Vũ, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 101 10 1,350,374,555

6 QW0018Z Công ty Cổ Phần LILAMA 69-1 17 Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 277 34 40,304,283,887

7 QW0019Z Công ty cổ phần kính viglacera Đáp
Cầu Phường Vũ Ninh - TP Bắc Ninh- bắc Ninh 4 85 1,940,199,910

8 QA0041A Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật Nông
Nghiệp Bắc Ninh

Lô D, KCN Quế Võ, P. Nam Sơn, TP Bắc
Ninh (trong công ty COMA26) 1 112 1,106,374,566

9 QA0037A Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp
dầu khí Kinh Bắc

280 Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 137 4,079,340,268

2 Khối DN có vốn DTNN 13,341,999,755

1 YN0122Z Công ty TNHH kỹ thuật Ức Minh
Việt nam

Tầng 1, thừa đất số 314, tờ bản đồ số 04, khu
10, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

1 3 12,102,120

2 YN0130A Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và đào
tạo ABC EDUCATION

Tầng 5, Tòa nhà HONDA Vĩnh Cát, 39 Lý
Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

1 3 6,738,489

3 YN0188Z Công ty TNHH điện tử Trường Lợi Số 57, Khu Thượng, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 3 12,532,826

4 YN0300A Công ty TNHH Doosung EMS Vina Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc
Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 17 3 133,622,740

5 YN0221A Công ty TNHH DS Intech Vina
Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp
Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

5 3 22,063,208

6 YN0331A Công ty TNHH HANBO VINA Số 27, đường Cao Bá Quát, khu II, Phường
Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 12,255,796

7 YN0282A Công ty TNHH SFA Việt Nam Số 26, N5, đường Võ Cường số 4, Khu Hud,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, bắc Ninh 2 3 34,145,619

8 YN0341A Công ty TNHH W-ONE VINA Lô G4-3, KCN Quế Võ, Nam Sơn, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 43 3 230,601,716

9 YN0062Z Công ty TNHH đầu tư Kinh Bắc
VINA

Số nhà 95 Đường Trần Hưng Đạo, Phường
Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 4 5,902,770

10 YN0209A Công ty TNHH P&S International CCN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 5 4 39,453,733

11 YN0413A Công ty TNHH KDT VINA Lô N-7, KCN Quế Võ (khu mở rộng), Xã
Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 41 5 388,407,304
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12 YN0345A Công ty TNHH SG TECH VINA Lô H3-03, KCN Quế Võ, Phường Vân
Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 22 5 174,083,684

13 YN0174Z Công ty TNHH khuôn mẫu
GUANGZHONG

Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 21 5 155,390,186

14 YN0041Z Công ty TNHH Han Jung 13A, Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 2 5 15,594,998

15 YN0270Z Công ty TNHH KWANGJIN RDI
VINA

B18, đường Yết Kiêu, Phường Suối Hoa, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 5 67,169,211

16 YN0441A Công ty TNHH HYUNSUNG VINA Khu nhà ở đường Nguyễn Quyền, Phường
Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4 5 42,754,658

17 YN0156Z Công ty TNHH công trình MING QI
Việt Nam

Số 63, đường Tô Hiệu, Phường Ninh Xá, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 12 31,848,481

18 YN0068A Công ty TNHH S.I Tech Việt Nam KCN Hạp Lĩnh, Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 0359866648 12 48,346,453

19 YN0239A Công ty TNHH IN TECH VINA
L1-31, mặt đường QL38, khu Thượng,
phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, Bắc
Ninh

13 6,090,626

20 YN0325A Công ty TNHH Yesung Vina Cụm CN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 16 15 737,452,597

21 YN0112Z Công ty TNHH thiết bị chính xác
TW TJR (Việt Nam)

Số 88, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc,
TP Bắc Ninh 28 7,892,438

22 YN0396A Công ty cổ phần MJT Technology Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm,
TP Bắc Ninh, Bắc ninh 30 15,611,260

23 YN0083Z Công ty TNHH DAE WON
PRECISION

Lô đất K12, KCN Quế Võ, Nam Sơn, Bắc
Ninh 2 32 741,556,129

24 YN0225A Công ty TNHH Geyang vina Số 39 Lý Thái Tổ, Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 32 166,157

25 YN0349A Công ty TNHH HM ALTECH VINA Cụm CN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 11 33 925,959,040

26 YN0399A Công ty TNHH LIM KR Lô N-7-1, KCN Quế Võ( khu vực mở rộng),
xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 132 41 5,753,099,928

27 YN0072Z Công ty TNHH ND TECH VINA
Lô J.3-1, Khu Công nghiệp Quế Võ (Khu vực
mở rộng), Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

1 41 741,504,199

28 YN0270A Công ty TNHH E-ZONE TECH
VINA

Thửa 271, tờ bản đồ số 73, Khu Hòa Đình,
phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 44 3,806,572

29 YN0357A Công ty cổ phần CYBERSMART Đường TS12, KCN Tiên Sơn, Nội Duệ, Tiên
Du, Bắc Ninh 46 246,116,228

30 YN0077A Công ty TNHH O-SUNG VINA Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc
Niêm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 50 2,705,772,994

31 YN0215A Công ty TNHH YM Việt Nam CCN Võ Cường, Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 54 3,550,262

32 YN0151A Công ty TNHH MIRAEAN D&C
Việt Nam

Số 37, Đường Lý Thái Tổ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 79 6,480,000

33 YV0003Z
Văn phòng đại diện Fureno
Tech(DongGuan) Co., Ltd tại Việt
Nam

Số 98 đường Lý Anh Tông (Khu đô thị Hud
trầu cau), Phường Võ cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

2 4 13,927,333

3 Khối DN Ngoài quốc doanh 48,318,191,211

1 TA0005A Công ty Thương mại và dịch vụ Thọ
Vinh 219, Lý Thái Tông, Suối Hoa, Tp bắc Ninh 6 3 27,256,639

2 TA0024A Xí nghiệp Giấy Tiến Thành Khu Cầu Ngà - P. Vân Dương - TP. Bắc Ninh
- Bắc Ninh 4 3 18,608,154

3 TA0217A Công ty cổ phần đầu tư Trường Phát Lô K-1-2, KCN Quế Võ mở rộng, xã Nam
Sơn, Tp bắc Ninh 46 3 248,261,499

4 TA0247A Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
công trình 568

Hòa Đình 2 - Võ Cường - TP Bắc Ninh - Bắc
Ninh 5 3 23,259,590
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5 TA0251A Công ty Thành Lương Thôn Xuân Đồng - Hòa Long - TP Bắc Ninh -
Bắc Ninh 7 3 28,446,635

6 TA0292A Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây
dựng Đại Việt

142 Lý Đạo Hành, Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 3 3 13,929,925

7 TA0397A Công ty TNHH Điện tự động hoá
Hữu Vụ

Cụm CN Làng nghề Khúc Xuyên, phường
Phúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh (
Hà 0388664938)

20 3 75,883,610

8 TA0536A Công ty TNHH thiết bị điện Bắc
Ninh

Số 151 đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá,
Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4 3 17,857,844

9 TA0629A Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Quang Hanh Hà Liễu, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 10 3 48,420,139

10 TA0905A Công ty cổ phần đầu tư phát triển và
thương mại Tân Phát

Số 166, Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 4 3 22,410,519

11 TA0920A Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ Dũng Linh

NR ông Nguyễn Sỹ Vỹ, khu Bồ Sơn, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 3 8,471,243

12 TA0995A Công ty TNHH Han Kang Việt Nam C175, Lê Đình Tấn, Phường Vũ Ninh, Thành
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 16 3 80,998,121

13 TA1010A Công ty cổ phần Tân Hoàng Minh
Group

Số 34, đường Ngô Tất Tố, Phường Võ
Cường,TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 10 3 40,831,880

14 TA1017A Công ty TNHH đầu tư thương mại
công nghệ Ngọc Minh

Số nha ̀59 Ngõ 20, Khu 8, phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8 3 35,598,752

15 TA1021A Công ty TNHH HT FUTURE Số 20, xóm Đồng, khu 1, phường Thị Cầu,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4 3 35,075,270

16 TA1082A Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ
thương mại Long Giang

Số 64, đường Kinh Bắc 21, Phường kinh Bắc,
TP Bắc ninh, Bắc ninh 5 3 22,106,096

17 TA1104A Công ty TNHH Trí Thịnh Số 32, đường Trần Nguyên Hãn, phường Đại
Phúc, TP Bắc ninh, Bắc Ninh 2 3 11,444,261

18 TA1161A Công ty TNHH dịch vụ và thương
mại tổng hợp Nam Anh

Chu Mẫu(NR ông Nguyễn Văn Huyên),
Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 3 13,244,011

19 TA1175A Công ty TNHH kỹ thuật cơ nhiệt
lạnh Bình Minh

Số 272 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4 3 16,583,905

20 TA1219A Công ty TNHH SAMWON Bắc Ninh
Thửa 223, tờ bản đồ số 70, đường Ngô Tất
Tố, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

2 3 8,663,771

21 TA1222A Công ty TNHH in ấn Tiên Phong
Việt Nam

Thôn Xuân Ổ, phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 5 3 25,711,711

22 TA1307A Công ty TNHH chuyển phát nhanh
MSC Bắc Ninh

Số 154, đường Lý Đạo Thành, Phường Ninh
Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4 3 17,021,260

23 TA1342A Công ty TNHH thương mại dịch vụ
Trọng Gia

Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 5 3 23,154,897

24 TA1388A Công ty TNHH Y&J (NR Vũ Hồng Sang) khu Sơn, Phường Hạp
Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 3 8,975,848

25 TA1428A Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây
dựng và thương mại Cosco

Lô số 5, Phố Phan Bội Châu, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 5,383,241

26 TA1471A Công ty TNHH TM&DV quốc tế
Lâm Anh

Tòa CT12 căn 0605 Chung Cư Cao Nguyên
2, Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

3 4,631,842

27 TA1475A Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Thái Long

Số 51B, Kim Lân, Phường Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 1 3 4,302,175

28 TA1486A Công ty Nice Car Việt Nam Số 95 đường Bình Than, Phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7 3 34,832,913

29 TA1501A Công ty TNHH SH Company Lô đất 15B, Cụm CN Khắc Niệm, Phường
Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 25 3 112,162,359

30 TA1610A Công ty TNHH S SOLUTION Số 29 Phố Hồ Đắc Di, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 9 3 45,169,691

31 TA0377A Công ty cổ phần thương mại du lịch
Thịnh Phát

Số 168 Nguyễn Công Hãng, Phường Kinh
Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4 3 21,311,165
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32 TA0434A Công ty cổ phần Ngôi Sao Kinh Bắc Số 18, Đường Võ Cường 13, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 16 3 69,658,693

33 TA0462A Công ty TNHH in và quảng cáo Linh
Giang

B19, Chợ trung tâm Suối Hoa, phường Suối
Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 6 3 31,668,261

34 TA0151A Công ty TNHH xây dựng thương mại
Nam Kinh

Số 18, Lô 69, Đường Hoa Phượng, Khu 10 ,
Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 14 3 53,862,372

35 TA0137A
Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ kỹ
thuật tài nguyên và môi trường Bắc
Ninh

Số nhà 75 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối
Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 6 3 25,435,210

36 TA0282A Công ty xây dựng Quang Minh -
TNHH Bồ Sơn, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 24 3 147,001,281

37 TA1152A Công ty TNHH thương mại dịch vụ
PBNC - Chi nhánh Miền Bắc

NR Đoàn Quang Lân, thôn Lãm Làng,
Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 117 3 403,421,746

38 TA0695A Công ty TNHH Công nghệ Viam
Vina

Tầng 2, số 31 đường Nguyễn Cao, phường
Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4 3 21,586,896

39 TA1443A Công ty cổ phần đầu tư xây dựng T-
CONS

Số 61, Đường Nguyễn Trãi, Phường Ninh Xá,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 4,709,081

40 TA1069A Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Hữu Anh

Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 15 4 68,576,369

41 TA0618A Công ty cổ phần Phúc Hưng Căn 312A Chung cư Royal park, Vũ Ninh,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 4 15,059,724

42 TA0038A Công ty TNHH Tiến Minh Số 404, Ngô Gia Tự, Tiền An, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 17 4 109,782,125

43 TA0636A Công ty cổ phần điện tử 3T Số 21, Kinh Bắc  24, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 8 4 36,883,700

44 TA0229A Công ty CP thương mại - dịch vụ tài
nguyên và môi trường Nam Duy

Số 72, Đường Lê Văn Thịnh, Suối Hoa , TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 4 16,541,394

45 TA0130A Công ty TNHH Trọng Nghĩa Đường Thiên Đức, Vạn An, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 6 4 29,763,378

46 TA0248A Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm
Long

Số 50 Nguyễn Văn Bảng,Lãm Trại - Vân
Dương - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 18 4 109,643,621

47 TA0110A Công ty Cổ phần Trường Xuân Cụm Công nghiệp Khắc Niệm, Hạp Lĩnh, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 14 4 78,609,379

48 TA0142A Công ty Khải Hoàn Số 386, Ngô Gia Tự, Tiền An, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh. 21 4 130,773,858

49 TA0447A Công ty TNHH dịch vụ và thương
mại Bão Tuyết

Số 45 Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 3 4 22,477,095

50 TA0648A Công ty cổ phần đầu tư FCA Group số 65 Mai Bang, phường suối hoa, TP bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 10 4 53,418,642

51 TA0754A Công ty TNHH Ngọc Minh Bắc
Ninh

Khúc Toại, Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 7 4 43,304,124

52 TA0966A Công ty TNHH dịch vụ du lịch
Duyên Thiện

Số nhà 16, Võ Cường số 4, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 4 25,794,267

53 TA0969A Công ty TNHH Hà Gia Bắc Ninh Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 4 4 25,509,136

54 TA0975A Công ty TNHH thương mại và xây
dựng Khánh Ngọc

Đường Lê Hồng Phong, Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 5 4 31,403,707

55 TA1185A Công ty cổ phần xây dựng và thương
mại Phương Huy

Số nhà 19, tổ 15, Khu 3, Phường Suối Hoa,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 4 17,346,122

56 TA1449A Công ty TNHH thương mại dịch vụ
VPL

Tầng 3, số 15 Hai Bà Trưng, Phường Suối
Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 4 9,671,565

57 TA1466A Công ty TNHH giấy Thắng Lợi BN 214 Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, Thành
Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 5 4 28,343,664

58 TA1334A Công ty TNHH INCOSYS Đường Lê Văn Duyệt, Phường Vũ Ninh, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 4 13,661,571

59 TA0192A Công ty cổ phần xây dựng Đáp Cầu Lô 184-N28, đường Lý Anh Tông, phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 30 4 151,945,181
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60 TA0804A Công ty cổ phần quốc tế Công Hà Số 19 phố Nguyễn Công Hoan, Phường Kinh
Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 41 4 217,672,965

61 TA1285A Công ty TNHH Phương Kiên Anh Khu Sơn, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 2 4 12,539,891

62 TA1503A Công ty TNHH Korea Hoàng Minh
Phát

Số 145 đường Đấu Mã, Phường Vũ Ninh, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 4 8,110,936

63 TA1249A Công ty TNHH xây dựng và vận tải
Kim Ngân

Số nhà 272, đường Đàm Văn Tiết, Phường
Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 4 16,125,149

64 TA1171A Công ty TNHH xây lắp và cơ điện
Thái Dương

Số 272 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 4 21,003,108

65 TA1426A Công ty cổ phần giấy Hoàng Ngân Cụm CN Phong Khê, Phương Phong Khê, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 9 4 46,910,769

66 TA0293A Công ty TNHH Lâm Hạnh 87 Lê Hồng Phong, P. Kinh Bắc, tp Bắc
Ninh, bắc ninh 4 5 43,110,284

67 TA0357A Công ty TNHH cơ khí Trường Biết Dương ổ, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 9 5 59,913,429

68 TA0390A Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ
Tam Gia 68

Số 15, Ngõ 3, Phố Vũ, Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 1 5 12,926,783

69 TA0538A Công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ sạch

Thôn Tiên Xá, Phường hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 1 5 8,148,300

70 TA1127A
Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây
dựng công trình Quang Huy Bắc
Ninh

Khu Xuân Ổ B, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 2 5 17,699,505

71 TA1255A Công ty TNHH đồng bằng Group Đường Phan Huy Chú, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9 5 74,547,991

72 TA1414A Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng đô
thị Bạch Đằng

Số nhà N15, Nguyễn Quyền 4, Phường Đại
Phúc , Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 1 5 12,703,429

73 TA1453A Công ty TNHH Dược France Vina Số 42 đường Vũ Ninh 14, Phường Vũ Ninh,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 5 7,271,315

74 TA1508A Công ty TNHH TM và DV Nam
Hoàng Long

Số 24, Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 6 5 41,384,105

75 TA1611A Công ty TNHH quảng cáo và in ấn
V&Q

Số nhà 45, Khu Niềm Xá, Phường Kinh Bắc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 5 7,295,086

76 TA1386A Công ty thương mại công trình luyện
kim Cự Lực

Xóm Chúc, khu phố Dương Sơn, phường
Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh 2 5 18,274,409

77 TA0928A Công ty TNHH đầu tư sản xuất
Cường Thịnh

Số nhà 59 Ngõ 20 Khu 8, Đại Phúc, TP Bắc
Ninh 5 10,001,059

78 TA1390A Công ty cổ phần SCN VINA Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 6 5 49,686,032

79 TA1050A Công ty TNHH đầu tư xây dựng
Thuận Tài

Số nhà 34, ngõ 389 đường Hoàng Quốc Việt,
Phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 5 7,678,968

80 TA0609A Công ty TNHH Hùng Long Bắc
Ninh

Số 313 Ngô Gia Tự, Suối Hoa, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 3 5 25,694,215

81 TA0708A Công ty TNHH dịch vụ và thương
mại KBS

Căn CL13- 8, khu đô thị Him Lam Green
Park, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

8 6 83,157,307

82 TA1411A Công ty TNHH cơ điện lạnh EEP
Việt Nam

Phương Cầu, Phương liễu, Quế Võ, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 16 6 139,954,436

83 TA0837A Công ty TNHH xây dựng, dịch vụ và
thương mại DAE GUN Việt Nam

Tầng 2 số 15, đường Hai Bà Trưng, Suối
Hoa, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 6 6 52,560,198

84 TA0572A Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đào
Gia Bắc Ninh

Lô 12 KCN Quế Võ, Xã Nam Sơn, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4 6 33,656,311

85 TA1305A Công ty TNHH công nghệ năng
lượng và môi trường HTGROUP

Thửa đất số 391, Khu A đường Bắc Sơn,
Phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 6 17,589,032

86 TA1372A Công ty cổ phần thang máy FUJI
Hùng Phú Việt Nam

Số 405 Ngô Gia Tự - phường Tiền An -
thành phố Bắc Ninh 1 6 12,898,103
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87 TA0525A Công ty cổ phần thương mại và xây
dựng Quân Gia

Số 407, đường Nguyễn Trãi, phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 11 6 102,443,962

88 TA1323A Công ty TNHH xây dựng và thương
mại AT bách khoa

LK8-NLK2 đường Nguyễn Quyền, KĐT
Nam Võ Cường, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

2 6 14,866,260

89 TA0246A Công ty TNHH đầu tư thương mại và
giáo dục Trung Kiên

Số 15 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 44 6 378,923,650

90 TA0327A Công ty Thuận Phong B68, Khu Đô Thị An Huy, Vũ Ninh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 11 6 78,034,669

91 TA0370A Công ty cổ phần Huy Hoàng A77, Khu đô thị An Huy, Vũ Ninh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 2 7 22,344,344

92 TA1020A Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi
VN

khu 2, Phố Vũ, Phường Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 5 7 72,451,444

93 TA1421A Công ty cổ phần cung ứng nguồn
nhân lực Quốc tế Hoàng Gia

Số 91 Nguyễn Đăng Đạo, Khu 3, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7 1,667,875

94 TA0999A Công ty cổ phần giấy Thăng Long Cụm CN Phong Khê, Phường Phong Khế, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 12 7 110,957,008

95 TA0364A Công ty TNHH Thương mại tổng
hợp Vinh Giang số 08 phố vũ, Đại Phúc, TPBN, BN 2 8 28,798,921

96 TA0654A Công ty TNHH Kinh doanh và dịch
vụ máy tính Hùng Phát

Số 658 Nguyễn Trãi, Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 3 8 56,255,918

97 TA1316A Công ty TNHH ô tô Hoàng Kim Khu 4, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 2 8 13,113,604

98 TA1558A Công ty TNHH giao nhận quốc tế
DHT

Khu 5 làng, Đại Phúc , TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 1 8 14,385,071

99 TA1068A Công ty cổ phần xây dựng Đắc Đạo Lô B59, khu đô thị An Huy, Phường Vũ
Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 11 9 143,600,782

100 TA0371A Công ty TNHH Hệ thống mạng máy
tính Phùng Gia

Gần Đình Làng, Thôn Cách Bi trên,Cách
Bi,Quế Võ, Bắc Ninh 9 13,720,573

101 TA1065A Công ty cổ phần đầu tư và chế biến
thực phẩm Lâm Phúc Việt

lô L8, KCN Quế Võ mở rộng, xã Nam Sơn,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 24 10 316,925,189

102 TA0363A Xí nghiệp Đại Phú Dốc Đặng, ( Nhà ông Sử, gần Trạm Bơm)
Vạn An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 10 13,768,898

103 TA1291A Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ phát triển Phong Vũ

Số 28, Gò Đỏ, Phường Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 2 10 28,332,072

104 TA1180A Công ty TNHH thực phẩm Trường
Lộc

Nguyễn Văn Nhượng, Khu Lãm Trại, Phường
Vân Dương, TP Bắc ninh, Bắc Ninh 1 10 25,182,105

105 TA0570A Công ty TNHH dịch vụ và thương
mại CHA KUM SANG Việt Nam

Số 05 LK 10, đường Ngọc Hân Công Chúa,
phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh

11 5,886,030

106 TA1328A Công ty Nhật Quang Số nhà 128 đường Nguyễn Gia Thiều,
Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 11 48,781,109

107 TA0904A Công ty TNHH tư vấn và xây dựng
ACĐ

Số 43 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 3 11 67,674,392

108 TA0400A Công ty cổ phần thương mại Phú Sơn Số 95, Tô hiệu, phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh 11 34,582,738

109 TA0068A Công ty Thương mại tư vấn và kiểm
định xây dựng

Xuân ổ A , Võ Cường , TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 2 12 28,926,644

110 TA0586A Công ty cổ phần phát triển thương
mại và du lịch quốc tế VIC

Số 92, Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 1 12 14,312,491

111 TA0100A Công ty TNHH Tiếp vận Thái
Dương

Tầng 7 tòa nhà số 33 lý thái tổ , Phường Ninh
Xá, Thành phố Bắc Ninh 39 12 1,166,779,509

112 TA0903A Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng
Z1288

Số 1 Nguyễn Xí , phường Vũ Ninh, thành phố
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 8 12 190,974,156

113 TA0169A Công ty cổ phần kiến trúc Việt Số 21H khu 8, phường Thị Cầu, thành phố
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4 12 80,111,716
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114 TA0488A Công ty TNHH thương mại Minh
Huy

Số 131 Đường Lý Thường Kiệt, Khu 6,
Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 2 13 69,950,300

115 TA1407A Công ty TNHH NURI TEC KCN Nam Sơn, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 1 13 39,893,068

116 TA1236A Công ty TNHH xây dựng Trần Lực Số 21 đường Bế Văn Đàn, Phường Ninh Xá,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 14 28,569,609

117 TA0040A Công ty Xây Lắp 559 Chưng cư Hòa Long- Kinh Bắc, Hòa Long,
TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh 14 29,048,170

118 TA1541A Công ty cổ phần xây lắp Đại phúc Số 85 Đường Tô Hiến Thành, Phường Kinh
Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 15 18,349,733

119 TA0449A Công ty cổ phần xây dựng và thương
mại NEW OCEAN

Chung cư Cường Thịnh, đường Lê Thái Tổ,
phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh

1 15 42,027,454

120 TA0427A Công ty trách nhiệm hữu hạn thương
mại điện tử số ETS

Số 25 Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại
Phúc, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 1 15 24,971,971

121 TA0755A Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh
Mellow Việt Nam

Lô 43 N1 Đường Hoàng Hoa Thám, Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 16 4,168,552

122 TA1232A Công ty TNHH Quý Trung Lê Gia
Thửa số 653, tờ bản đồ số 20, khu bê tông
Thụ Ninh, Phường Vạn An, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

1 16 34,723,508

123 TA1330A Công ty TNHH điện tử TUSEUNG
TECH

Khu 5-Phường Đại Phúc Thành Phố Bắc
Ninh Tỉnh Bắc Ninh 16 78,280,447

124 TA1344A Công ty TNHH thương mại và du
lịch THN Việt Nam

Số 74, Đồng Đìa, Khu 2, Phường Thị Cầu, TP
Bắc Ninh, Băc Ninh 2 17 73,636,647

125 TA0691A Công ty cổ phần dược vật tư y tế
Vinapharm

Số 530 đường Nguyễn Trãi, khu Bồ Sơn ,
Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt NamBồ Sơn, Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 17 46,406,469

126 TA1203A Công ty cổ phần in và vật tư công
nghiệp Bắc Ninh

Lô 28C đường Võ Cường 26 (NR: Nguyễn
Tiến Mạnh), Phường Võ Cường, Thành phố
Bắc Ninh

2 18 44,816,378

127 TA1546A Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ VIET-TECH

Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, Quế Võ, Bắc
Ninh 3 18 1,819,428,479

128 TA0133A Công ty Thương mại và dịch vụ HD
(TNHH)

Số 179, Trần Hưng Đạo, Tiền An, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 3 19 70,409,626

129 TA0097A Xí nghiệp Thái Hà Đường Bình Than - Khu Khả Lễ - Võ Cường
- TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 3 20 67,387,720

130 TA0689A Công ty TNHH đầu tư xây dựng Đại
Tín Phát

Khu Hai Vân (NR Vũ Huy Toàn), Phường
Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh 2 20 53,205,711

131 TA1366A Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ GTECH

NR Đặng Thế Thịnh, Đường Võ Cường 104,
Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh

20 53,054,919

132 TA0936A Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng
MTEC

Đường Kinh Bắc 37(NR Nguyễn Thị Uyên),
Phường Kinh Bắc, TP Bắc ninh, Bắc Ninh 3 21 106,193,601

133 TA1383A Công ty TNHH NZE VINA Khu Phố Ấp, Đông Côi, TT.Hồ, Thuận
Thành, Bắc ninh 22 69,382,420

134 TA1584A Công ty TNHH một thành viên
Quảng Nguyên

Số 138 đường Lương Thế Vinh, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 22 17,899,445

135 TA0785A Công ty TNHH sản xuất kinh doanh
Giấy Phúc Anh

KCN Phong Khê, Phong Khê, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 5 22 152,482,543

136 TA0299A Công ty Phát triển công nghệ và
Thương Mại CIC

Số 42, đường Lê Văn Thịnh, Suối Hoa, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 22 53,700,934

137 TA1463A Công ty TNHH thương mại dịch vụ
A&C Group

Số 19, đường Kinh Bắc 37, Khu Yên Mẫn,
Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 23 38,763,551

138 TA1427A Công ty TNHH xây dựng và kiến
trúc Đông Hoa

P 1103 cc thống nhất đường lê thái tổ phường
võ cường TP Bắc Ninh 27 94,022,100
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139 TA1607A Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Bảo An

Xóm ba, Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành,
Bắc Ninh 0395598159 28 15,382,111

140 TA0883A Công ty TNHH Rio Việt Nam TẦNG 2, SỐ 103 ĐƯỜNG NGÔ TẤT TỐ,
NINH XÁ, BẮC NINH 28 108,904

141 TA1545A Công ty TNHH Mirae Tech Việt
Nam

Km só 2, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 28 195,991,845

142 TA1580A Công ty cổ phần kỹ thuật và thương
mại Hưng Phúc

Sơn Trung, xã nam Sơn, TP bắc Ninh, Bắc
Ninh 29 30,608,790

143 TA0991A Công ty TNHH TM AQ VINA khu đất mới, thôn Đông Hoàn Sơn, Tiên Du,
Bắc Ninh 30 45,267,110

144 TA1587A Công ty TNHH phát triển công nghệ
Nam Sơn

Thôn Đa Cấu (NR Nguyễn Văn Mạ), Xã Nam
Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 30 118,116,386

145 TA1315A Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Tấn Cường

Phố Ó, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 1 31 53,279,188

146 TA1220A Công ty TNHH vận tải Thắng Lợi
Bắc Ninh Khu 5, Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 32 203,352,908

147 TA1061A Công ty cổ phần IKINA Việt Nam -
Chi nhánh Bắc Ninh

Lô 61, đường Luy Lâu, Phường Vũ Ninh, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 33 39,464,937

148 TA0932A Công ty TNHH đầu tư thương mại và
dịch vụ Phương Thảo

NR Nguyễn Văn Lai, khu chợ mới Bồ Sơn,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 33 45,162,980

149 TA0288A Công ty TNHH FBS Số 182, đường Ngô Gia Tự, Suối Hoa, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 33 747,344

150 TA1596A Công ty TNHH QH-TECH
Căn 0812 ,tòa sa , ct2 , chung cư vinhomes
,khu 3 ,phường suối hoa, thành phô ́bắc ninh,
tỉnh Bắc Ninh

34 4,887,325

151 TA0814A Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
phát triển đô thị An Bình

Phòng 601, khối 9 tầng, toà nhà Viglacera,
Ngã 6 Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4 35 341,098,270

152 TA1074A Công ty cổ phần Dung Tài Khu 9, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 35 123,642,735

153 TA0873A Công ty TNHH cơ khí xây dựng và
thương mại NT

Số 35, Khu B, tập thể kính Đáp Cầu, Phố
Đồng Trầm, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

35 187,193,795

154 TA1001A Công ty giấy Thành Phú Cụm CN Phong Khê, Phường Phong Khê, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 36 136,259,694

155 TA0954A Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Setup

Số 8 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá,
Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

37 285,991,984

156 TA1122A Công ty TNHH Tùng Lâm Vina Khu 9, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 37 1,100,120

157 TA0569A Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ VIETSKY

Sô BT71, Bùi Thị Xuân, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 2 37 181,964,633

158 TA1339A Công ty cổ phần VIETKO VIỆT
NAM

Số 10, LK 10, đường Võ Cường 4, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 37 66,521,794

159 TA1573A Công ty TNHH S&N Việt Nam Số 187, đường Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh
Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 38 73,655,968

160 TA0255A Công ty cổ phần công nghệ URL 193 - Nguyễn Cao - Ninh Xá - TP Bắc Ninh -
Bắc Ninh 38 52,620,551

161 TA1281A Công ty TNHH Trang Hồng Phát Số 342 đường Thiên Đức, Phường Vệ An, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 39 63,778,299

162 TA1309A Công ty TNHH thương mại dịch vụ
CVYP

Ki ốt số 11 chợ Đình Trám, Hồng Thái, Việt
Yên, Bắc Giang 40 97,945,753

163 TA1357A Công ty cổ phần thương mại và du
lịch Hoàng Thông

Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 41 134,548,439

164 TA1148A Công ty TNHH kiến trúc A Design tầng 1, tòa nhà vigracera, ngã 6, đại phúc,
TPBN, BN 41 251,059,022

165 TA0682A Công ty TNHH đầu tư thương mại và
dịch vụ Thịnh Phong

Khu Sơn, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 42 7,485,271
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166 TA1559A Công ty TNHH Tiến Anh P3106 - Tòa T8 times City - P. Vĩnh Tuy -
Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1 43 97,636,686

167 TA0199A Công ty cổ phần xây dựng và thương
mại Trường Hải Võ Cường - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 43 44,848,074

168 TA0048A Xí nghiệp Minh Tú Số 109, đường Nguyễn Trãi - Ninh Xá - TP
Bắc Ninh - Bắc Ninh 43 1,626,098

169 TA0921A Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ HKB VINA

Số 1 đường Bắc Sơn, khu 3, phường Đáp
Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh(0945552555
hương)

43 65,790,586

170 TA0382A Công ty cổ phần sản xuất và thương
mại Việt Thành

Dương ổ, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 3 44 289,350,624

171 TA0273A Công ty cổ phần Hùng Vương Số 15 Tạ Quang Bửu, Phường Kinh Bắc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 44 193,745,786

172 TA0123A Công ty Cổ phần đầu tư HanPad -
Chi nhánh Bắc Ninh

Lô G12-1 Khu CN Quế Võ, Vân Dương, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 44 719,795,109

173 TA0099A Xí nghiệp Giấy Hợp Tiến Phong khê - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 44 9,955,479

174 TA0277A Công ty cổ phần đầu tư giáo dục
Minh Tâm Kinh Bắc

Số 30, Nguyễn Thị Lựu, Phường Suối Hoa -
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 44 1,387,233

175 TA0294A Công ty TNHH ứng dụng công nghệ
và phần mềm CATAS

Đường Kinh Bắc - 49 Khu Hồ Ngọc Lân -
Kinh Bắc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 44 279,116

176 TA0388A Công ty TNHH Một thành viên S.M
TECH

Cụm Công nghiệp Khắc Niệm, Khắc Niệm,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 44 2,024,066

177 TA0760A Công ty TNHH C & Tech Kor Số 18-20 Nguyễn Cao, Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 44 227,229

178 TA0847A Công ty TNHH Khải Nguyên Tân Lô G11- kcn Quế Võ- phương liễu- Quế Võ-
TP Bắc Ninh, tầng 2- Vietcombank 1 44 163,224,355

179 TA0856A Công ty TNHH trang trí nội thất Tâm
Phúc

Số 135A, đường Hoàng Quốc Việt, Thị Cầu,
TP Bắc ninh, Bắc ninh 44 281,335

180 TA1417A Công ty TNHH Hòa Chí Việt Nam Số 258 Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh, Bắc ninh 44 990,933

181 TA1138A Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư
Lạc Hồng

Trung tâm công nghệ cao BCI đường Lê văn
Thịnh, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

1 44 75,815,777

182 TA1195A Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ VNFAMILY

Mặt đường số 38, Phố Ba Huyện, Phường
Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 46 113,430,315

183 TA1497A Công ty cổ phần giáo dục quốc tế
Long Hưng - CN Bắc Ninh

Số 02, đường Lý Thái Tông, Phường Suối
Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 47 167,640,197

184 TA0564A Công ty TNHH thương mại và xây
dựng Dương Châu

Đường Võ Cường 131, Phường Võ Cường
,TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 47 168,782,166

185 TA1129A Công ty TNHH bất động sản Tuấn
Địa Phát

Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 1 48 79,972,568

186 TA0864A Công ty TNHH HB Tech Vina
Trung Tâm công nghệ cao BCI, khu 1
phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh

2 48 507,982,305

187 TA1256A Công ty cổ phần công nghệ cao Minh
Res

Số 09, ngách 1, ngõ 272 Nguyễn Trãi,
Phường Võ Cường,TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 48 100,790,048

188 TA0962A Công ty TNHH Huy Khánh Vina Ngõ 23, khu Lãm Trại, Phường Vân Dương,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 48 104,262,472

189 TA0633A Công ty TNHH MTV chế tạo và bảo
trì hệ thống công nghiệp Việt Nam

Số 21, Đại Phúc 17, Đại Phúc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 1 49 236,599,147

190 TA0910A Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Dương thảo

Số 486, Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 50 101,465,343

191 TA0528A Công ty Cổ phần đầu tư kiến trúc xây
dựng và thương mại Phúc Luân

Số 38 - Nguyễn Gia Thiều - Suối Hoa - TP
Bắc Ninh - Bắc Ninh 1 51 225,870,329
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192 TA1510A Công ty cổ phần đầu tư sản xuất
thương mại và dịch vụ Kinh Bắc

Khu bãi cát Cầu Ngà, Phường Vân Dương,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 51 286,146,929

193 TA0973A Công ty TNHH Kính Toán Hiền Bắc
Ninh

NR Vũ Quang Hùng, Niệm Thượng,  Khắc
Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 53 103,983,368

194 TA1269A Công ty TNHH DAE IL TECH Tầng 2, SN 43 đường Trần Nguyên Hãn, khu
2, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 53 5,447,640

195 TA0678A Công ty TNHH cơ khí và xây dựng
Thanh Tân Môn Tự, Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 53 256,666,028

196 TA1186A Công ty TNHH thương mại Quang
Huy

Số nhà 293, đường Thiên Đức, Phường Vệ
An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 54 53,272,256

197 TA1033A Công ty TNHH thương mại dịch vụ
K&B Việt Nam

thôn Mao Dộc, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc
Ninh 54 175,530,706

198 TA1023A Công ty TNHH Giấy Đan Pháp Số 425 cụm CN Phong Khê, Phong Khê, TP
Bắc Ninh,  Bắc Ninh 54 11,861,096

199 TA0798A Công ty TNHH Homiyoon Vina Số 18, Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 55 186,847,845

200 TA1348A Công ty TNHH CHIE TECH Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 55 21,479,223

201 TA0406A Công ty TNHH một thành viên
Phương Duy Bắc Ninh

Số 66, Ngô gia tự, Phường Vũ Ninh, thành
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 1 56 85,931,341

202 TA0577A Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng
GIHONG

Số 27 Lý Đạo Thành, Phường Ninh Xá, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (0962202668) 1 57 150,479,815

203 TA1019A Công ty TNHH Ba Phúc Số 319, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 57 122,166,433

204 TA0737A Công ty cổ phần dược phẩm Kỳ
Thiên

Số 25 - phố Nam Cao - Phường Ninh Xá
TPBN - Tỉnh BN 57 317,223,735

205 TA0782A Công ty TNHH một thành viên Việt
Hoa Đại Lộc

Số 18 Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 58 58,792,191

206 TA0690A Công ty TNHH đầu tư và thương mại
THT Bắc Ninh

Chợ Vũ Ninh, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 59 86,492,630

207 TA1081A Công ty TNHH đầu tư và phát triển
thương mại Minh Trường Phát

Khu Phương Vỹ, Phường Vũ Ninh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 59 68,704,328

208 TA1178A Công ty TNHH RZ Tech Vina Khu 4, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
ninh 59 1,131,202

209 TA0605A Công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ giải trí Kinh Bắc

Tầng 3, số 22 Lý Thái Tổ, Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 62 33,025,933

210 TA0929A Công ty TNHH DH Solution Việt
Nam

Số 16, N4 Lý Nhân tông, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 62 208,498,549

211 TA1183A Công ty TNHH Mai Quang Anh- Chi
nhánh Bắc Ninh

Số 22 đường Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc,
TP Bắc ninh, Bắc Ninh 1 62 364,656,645

212 TA0868A Công ty cổ phần xây dựng BNICO
Bắc Ninh

Số 05 - Bồ Sơn - Võ Cường - TP Bắc Ninh -
tỉnh Bắc Ninh 63 306,062,126

213 TA0535A Công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ Việt Nam PROSPERITY

BT 20, đường Võ Cường 92, KĐT Nam Võ
Cường, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc
Ninh

63 218,544,141

214 TA0557A Công ty TNHH xây dựng vận tải và
dịch vụ Đại Á Queen

Phòng 605, tầng 6 số 39 Lý Thái Tổ, Võ
Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 65 543,418,091

215 TA0795A Công ty TNHH Hải Đại Bắc Đường 38 Ba huyện, Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 66 223,501,196

216 TA0465A Công ty cổ phần Minh Anh Cầu Ngà, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh 70 20,959,900

217 TA0651A Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Thuỵ Kim Khu 10, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 70 773,869

218 TA0340A Công ty TNHH Dịch vụ và Thương
mại Linh Hạnh

Số 75, Hồ Ngọc Lân, Kinh Bắc 20, Kinh Bắc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 70 366,164,107
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219 TA0934A Công ty TNHH sách thiết bị trường
học Minh Hiếu

Số 70, Lý Chiêu Hoàng, Phường Suối Hoa,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 71 400,083,365

220 TA0302A Công ty TNHH Thương Mại và dịch
vụ Công nghiệp Thảo Nguyên Xanh

C 068, Phố Hồ xuân Hương - Khu Đôi Thị
An Huy - P. vũ Ninh - TP BN - BN 1 71 561,236,602

221 TA0186A Công ty cổ phần đầu tư và thương
mại Hoàng Gia

Đường Nguyễn Văn Cừ - Võ Cường - TP Bắc
Ninh - Bắc Ninh. 71 683,569,682

222 TA0703A Công ty TNHH đầu tư và thương mại
AIN Bắc Ninh

Phòng 405, tầng 4, số 39 Lý Thái Tổ, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 72 402,322,528

223 TA0898A Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Tiên Phát

Phòng 315, tầng 3, nhà A1, Chung cư Hòa
Long, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh

72 67,086,531

224 TA0705A Công ty TNHH du lịch Suối Hoa Bắc
Ninh

Số 474 Nguyễn Trãi, Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 73 170,815,962

225 TA0477A Công ty TNHH chế biến gỗ Bắc Sơn Khu công nghiệp Quế Võ , Phường Vân
Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 73 33,369,854

226 TA0188A Công ty Văn Năng Dương ổ - Phong Khê - TP Bắc Ninh - Bắc
Ninh. 1 74 172,969,420

227 TA0626A Công ty TNHH du học và giáo dục
BHT Bắc Ninh

Số 24, Lý Thái Tổ, Đại Phúc, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 1 74 342,364,428

228 TA0554A Công ty TNHH điện tử Phúc Việt Thôn Thái Bảo, Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh 75 29,411,651

229 TA0687A Công ty TNHH thương mại thảo
dược Tiến Huy Khả Lễ, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 75 68,367,975

230 TA0696A Công ty cổ phần thương mại và bưu
chính APE

Số 87 Lê Hồng Phong, Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 76 271,607,274

231 TA0075A Công ty TNHH Đức Anh 344, đường Ngô Gia Tự, Tiền An - TP Bắc
Ninh - Bắc Ninh 5 76 1,469,900,296

232 TA0395A Công ty cổ phần dịch vụ và thương
mại nông sản Khắc Niệm

Thôn Sơn, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 80 39,242,730

233 TA0643A Công ty Trách nhiệm hữu hạn
thương mại dịch vụ U&B Việt Nam

Xóm 5 Xuân ổ A, Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 80 21,056,580

234 TA0579A
Công ty TNHH một thành viên dịch
vụ chuông xanh văn phòng đại diện
tại Bắc Ninh

Số 68, Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa,
TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 82 1,562,051

235 TA0700A Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Hoàng Minh Phát

Số 23, Đường Hồ Xuân Hương, Khu phố
Thanh An, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh,

1 82 181,435,880

236 TA0510A Công ty TNHH dịch vụ du lịch Trà
My

Số 35 khu I, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh 1 83 134,172,730

237 TA0265A Công ty cổ phần đầu tư - Thương
mại khí hóa Lỏng Bắc Ninh Phố Và - Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 86 226,494,340

238 TA0016A Công ty cổ phần Tâm Tâm 299, Đường Trần Đăng Đạo, Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 87 24,761,716

239 TA0593A Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
thương mại GLOBAL

Số 382, Khu 6, Phường Thị Cầu, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 2 87 284,438,453

240 TA0580A Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
INCONS

Số 17, Đỗ Trọng Vỹ, Phường Ninh Xá, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 88 418,690,703

241 TA0129A Công ty TNHH một thành viên
thương mại và xây dựng Tuấn Đạt Thôn Sơn, Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 88 283,101,968

242 TA0523A Chi nhánh công ty cổ phần dược
phẩm - thực phẩm Thăng Long

Số 18 Nguyễn Du, Phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 88 413,446,755

243 TA0297A Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn
Công Minh

Số 51, đường Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 89 171,810,373

244 TA0458A Công ty TNHH thiết kế xây dựng và
thương mại G86

Đường Hoàng Hoa Thám, Võ Cường, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 89 165,112,296

245 TA0012A Công ty TNHH Trung Thu Khu 8, Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 90 166,445,459
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246 TA0347A
CN C.ty CP TM Dịch vụ - Xây dựng
Tân Hằng Hải - Bệnh viện Thành An
Thăng Long

số 144, Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 91 2,240,420,786

247 TA0197A Công ty Vương Tiến Kinh Bắc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 92 45,352,961

248 TA0361A Công ty TNHH Hải Sơn Dương ổ - Phong Khê - TP Bắc Ninh - Bắc
Ninh 92 59,322,362

249 TA0373A Công ty TNHH YUSUNG Việt Nam Cụm Công nghiệp Khắc Niệm, Khắc Niệm,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 92 881,966,832

250 TA0384A Công ty cổ phần Dược phẩm
ALPHA Việt Nam

Số 324, đường  Nguyễn Trãi, Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 93 22,327,424

251 TA0441A Công ty TNHH công nghệ môi
trường NTEK Bắc Ninh

Số nhà C7, đường Võ Cường 131, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 95 158,156,205

252 TA0531A Chi nhánh công ty TNHH cơ điện
EEP Việt Nam tại Bắc Ninh

Khu Chu Mẫu, Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 97 107,226,578

253 TA0355A Công ty CP tư vấn đầu tư Gia
Nguyễn

129, Ngô Gia Tự, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 98 19,860,029

254 TA0003A Công ty Thương mại và vận tải Mỹ
Long

Số 14, Khu A, Trung cư số 8, Kinh Dương
Vương, Suối Hoa , TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 99 13,875,953

255 TA0433A Công ty TNHH gia công linh kiện
điện tử Thái Bảo

Thôn Thái Bảo, Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh 101 20,313,548

256 TA0328A Công ty cổ phần Mai Phương Khuê Số 47, Nguyễn Gia Thiều, Suối hoa, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 104 71,079,197

257 TA0412A Chi nhánh Công ty TNHH YUSUNG
Việt Nam Khu I, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh bắc Ninh 104 513,799,565

258 TA0268A Công ty TNHH thuơng mại dịch vụ
THAL Khu I - Vạn An - TP Bắc Ninh - Bắc ninh 106 21,139,876

259 TA0026A Xí nghiệp Cổ phần Tuấn Tú KCN I - Võ Cường - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 107 308,938,920

260 TA0317A Công ty cổ phần Hoàng Gia Lô 7, KCN Quế Võ, Vân Dương, TP Bắc
Ninh, Bắc NInh 109 176,635,811

261 TA0014A Công ty Cổ phần Dũng Nam 81, Khu I -Thị Cầu -TP Bắc Ninh - Bắc Ninh. 109 26,012,983

262 TA0437A Công ty cổ phần tư vấn giáo dục và
định hướng nghề STAR Phúc Hưng

Số 15 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh
Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 109 206,500,892

263 TA0279A công ty cổ phần thương mại và Xây
dựng HGTC

Số 334, đường Lý Thường Kiệt, Phường Thị
Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 112 160,831,704

264 TA0270A Công ty thương mại và dịch vụ HTC Võ Cường - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 113 248,300,338

265 TA0305A Công ty TNHH thương mại và Dịch
vụ TSC88

Thôn Lãm Làng, Vân Dương, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 115 44,735,403

266 TA0191A Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Trung Dũng Số 559 - Thị Cầu - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh. 118 14,717,206

267 TA0362A Công ty TNHH giấy Tân Hoàng Nga Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 118 53,965,920

268 TA0140A Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ Rồng Lửa

Số 302, Hoàng Quốc Việt, Thị Cầu - TP Bắc
Ninh - Bắc Ninh 122 35,202,728

269 TA0050A Công ty Sao Việt Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 123 65,686,944

270 TA0126A Công ty Nhật Quang Số 128, Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 125 46,227,945

271 TA0239A Công ty Cổ phần kính GLACO Khu công nghiệp Quế Võ, Vân Dương, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 127 779,074,385

272 TA0272A Công ty TNHH tư vấn và xây dựng
Chu Thịnh

Xóm Cương - Yên Mẫn - Kinh Bắc - TP Bắc
Ninh - Bắc Ninh 127 123,070,402

273 TA0206A Công ty thương mại đầu tư phát triển
tin học Hằng Nga

Số 293, Trần Hưng Đạo - Đại Phúc - TP Bắc
Ninh - Bắc Ninh 128 133,057,139
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274 TA0232A Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây
dựng số 6

Số 230, đường  Nguyễn Trãi - Võ Cường - TP
Bắc Ninh - Bắc Ninh 128 213,106,980

275 TA0235A Văn phòng Luật sư Hương giang và
đồng nghiệp

Số 55 - đường  Hồ Ngọc Lân  - Kinh Bắc -
TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
.

128 36,673,739

276 TA0104A Xí nghiệp Giấy Chí Thiết Dương ổ - Phong Khê - TP Bắc Ninh - Bắc
Ninh 129 282,497,890

277 TA0266A Công ty TNHH Việt Nam SJC Khu 10 -  Đại Phúc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 129 51,200,808

278 TA0079A Công ty May Việt Long Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 131 72,617,003

279 TA0322A Công ty cổ phần Thương mại và
Dịch vụ á Châu G8

234, Thiên Đức, Vạn An, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 131 48,480,218

280 TA0275A Công ty cổ phần xây dựng Bình Gia Lô 11, đường Ngọc Hân Công Chúa, Võ
Cường , TP Bắc Ninh , Bắc Ninh 135 101,643,188

281 TA0058A Công ty cổ phần mộc Vạn An Vạn  An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 136 115,030,916

282 TA0300A
Chi nhánh công ty cổ phần phát triển
công nghiệp Gỗ Xuất Khẩu Nam
Việt Hoàng Tại Bắc Ninh

Lô C8, KCN Quế Võ, Nam Sơn, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 137 161,406,104

283 TA0308A Công ty tư vấn đầu tư và Xây dựng
Mạnh Thắng

Số 199, Nguyễn Gia Thiều, Tiền An, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 138 228,775,993

284 TA0060A Công ty Hồng Quảng Đường Lê Thái Tổ - Võ Cường - TP Bắc
Ninh - Bắc Ninh 140 295,140,193

285 TA0208A Xí nghiệp tập thể cổ  phần Tiến Bộ Ninh Xá - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 140 94,043,838
286 TA0195A Công ty TNHH Bắc Hằng Võ Cường - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 144 277,166,761

287 TA0094A Công ty Thán Tú Số 214 - Ngô Gia Tự - Suối Hoa - TP Bắc
Ninh - Bắc Ninh. 145 1,637,250,413

288 TA0240A Công ty cổ phần Ha Min Việt Nam Khu Công Nghiệp Quế Võ - Vân Dương -
Bắc Ninh 148 2,681,742,770

289 TA0153A Công ty TNHH Xây dựng Sài Gòn -
Tân An

Lô C3 - Khu Công nghiệp Quế Võ, Vân
Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 153 226,077,629

290 TZ0033Z Công ty TNHH Sản xuất Thương
mại và Dịch vụ Minh Phú

Xóm 5, Hòa Đình, phường Võ Cường, thành
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 3 3 14,824,676

291 TZ0064Z Công ty TNHH vật tư kim khí An
Phú

Đường Bình Than, Khu Bồ Sơn, Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 4,549,241

292 TZ0074Z Công ty TNHH Weilong Việt Nam Tầng 2 lô 13, tòa thương mại cát tường
eco,khả lễ, phường võ cường, tp Bắc ninh 3 3 18,239,572

293 TZ0096Z Công ty cổ phần tập đoàn Phát Đạt
VN

Khu phố Dương Ổ, Phong Khê, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh 11 3 47,452,825

294 TZ0129Z Công ty TNHH Sản xuất - TM&DV
Siêu Nhân Việt Nam

Số nhà 17B, ngõ Chùa Cao, đường Đấu Mã,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 3 8,788,683

295 TZ0202Z Công ty TNHH dịch vụ và thương
mại Tân Hùng

Số 231, đường Hoàng Quốc Việt, Khu 3,
Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 3 3 15,691,054

296 TZ0226Z Công ty TNHH Dũng Chi BN (NR Nguyễn Văn Khanh) khu Đông, Phường
Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 3 9,614,868

297 TZ0243Z Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Bếp Việt

Số 84 đường Nguyễn Trãi, Phường Ninh Xá,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7 3 21,448,400

298 TZ0251Z Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Minh Lam

Nhà riền ông Nguyễn Kim Đức, Khu Tiên
Xá, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

1 3 5,294,527

299 TZ0330Z Công ty TNHH sản xuất thương mại
AUXPRO

2B. Hoài Thanh, Phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 9 3 42,405,320

300 TZ0355Z Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng
Sông Đuống

Số 626 phố Cầu Ngà, Phường Vân Dương,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 3 16,943,354

301 TZ0392Z Công ty TNHH thương mại Huy
Tường

Số 47, đường Đại Phúc 24, Phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 7,701,130

Số
TT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ SLĐ

Số
tháng
chậm
đóng

Số tiền chậm đóng



Trang: 14

302 TZ0494Z Công ty TNHH dịch vụ và giải pháp
cơ điện Hải Phong

Thôn Đa Cấu, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 8 3 34,385,547

303 TZ0539Z Công ty TNHH sản xuất và thương
mại CMC Vina

Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 30 3 170,959,512

304 TZ0621Z Công ty TNHH xây dựng phát triển
đô thị HT

Số 25, Khu 8, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 4 3 21,890,304

305 TZ0626Z Công ty TNHH HYENG VINA Số 340, Khu Tự Thôn, Phường Nam Sơn, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 3 14,920,940

306 TZ0706Z Công ty TNHH chuỗi cung ứng
AMAI

Số 126, đường Lý Đạo Thành, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 5,775,848

307 TZ0746Z Công ty TNHH xây dựng Tăng Tiến
Vina

Số nhà CL 12-4, KĐT Him Lam, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4 3 30,122,446

308 TZ0843Z Công ty cổ phần đầu tư và thương
mại Ngôi Sao

Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 72 3 343,339,990

309 TZ0911Z Công ty TNHH HAETSAL Việt
Nam

Số 8A, tổ dân phố Khúc Toại, Phường Khúc
Xuyên, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6 3 33,211,126

310 TZ0946Z Công ty TNHH công nghiệp ACME Số 108A, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 1 3 5,945,093

311 TZ1012Z
Công ty TNHH xuất nhập khẩu
thương mại dịch vụ quốc dân Miền
Bắc

Số nhà 10-12, Khu tập thể thuốc lá Bắc Sơn,
Phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 3 8,859,227

312 TZ1036Z Công ty TNHH TML Khu 9, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 3 3 19,252,826

313 TZ1125Z Công ty TNHH dược phẩm Sông
Cầu Bắc Ninh

Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 6,738,489

314 TZ1136Z Công ty TNHH kỹ thuật Hưng Phát
Vina

Đường Nguyễn Công Hãn, Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 2 3 13,270,555

315 TZ1170Z Công ty TNHH The One Care Vina 18N3 Võ Cường 6, Khu đô thị HUD, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 3 14,639,714

316 TZ1333Z Công ty TNHH SMART DIGITAL
GROUP

Đường Nguyễn Quyền, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 3 12,184,748

317 TZ1369Z Công ty TNHH The Top One
Solution

LK07, Huyền Quang 2, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 3 34,734,327

318 TZ1396Z Công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ Sơn Tùng

Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 3 3 12,923,978

319 TZ1448Z Công ty TNHH đầu tư thương mại và
dịch vụ vận tải Minh Anh

Khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 2 3 8,675,657

320 TZ1473Z Công ty TNHH thương mại và đầu tư
GNT

Số 68 đường Lý Thần Tông, Phường Võ
cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 3 27,027,271

321 TZ1483Z Công ty TNHH dịch vụ tư vấn H&B
VINA

Tầng 5, tòa nhà Honda Vĩnh Cát, số 39 Lý
Thái Tổ, Phường Võ cường, TP Bắc Ninh,
Bắc ninh

2 3 9,652,826

322 TZ1511Z Công ty TNHH linh kiện kim khí
khuôn mẫu Hồng Phúc

NR ông Nguyễn Văn Chung, ngõ 798 Đường
Đấu Mã, Khu 1, Phường Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

2 3 14,439,620

323 TZ1571Z Công ty cổ phần công nghiệp
PROVIET

Phòng 401, tầng 4, tòa nhà MB Bắc Ninh, số
24 Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

1 3 4,813,207

324 TZ1578Z Công ty TNHH thương mại và xuất
nhập khẩu đồ chơi điện tử BEIJING

Số 106 đường Bình Than, Phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 5,775,848

325 TZ1593Z Công ty TNHH bất động sản Bắc
Kinh

Phòng V20511 tầng 11 tòa nhà V2 đường Lý
Anh Tông, Phường Võ cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

1 3 4,813,207

326 TZ1598Z Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Tuấn
Dương

Số 01, ngõ 798, Khu 1, Phường Đại Phúc, TP
Bắc Ninh, Bắc ninh 2 3 8,141,654

327 TZ1065Z Công ty TNHH Việt Hàn- Bon Vina Số 09, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 3 8,559,408
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328 TZ1044Z Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư
công nghệ Phước Thành

Số 139 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Kinh Bắc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 19 3 94,485,375

329 TZ0410Z Công ty cổ phần đầu tư Golden
Fitness and YOGA

Gian hàng L3-04, tầng 3 tòa nhà Vincom
Plaza, Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

3 3 12,914,190

330 TZ1485Z Công ty TNHH JGVTECH VINA Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 3 12,496,807

331 TZ0569Z Công ty cổ phần tập đoàn Eragon
Việt Nam

Khu Quán Trắng, đường Hai Bà Trưng, thị
trấn Lim, Tiên Du (cạnh công ty Bảo tin và
công ty ngôi sao Kinh Bắc)

11 3 45,916,699

332 TZ0359Z Công ty TNHH dịch vụ phát triển
công nghiệp QH

Số 27, đường Ngô Gia Khảm, Phường suối
Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7 3 31,862,782

333 TZ1018Z Công ty cổ phần dịch vụ thương mại
và xây dựng Đức Thành

Số 91 Lê Quý Đôn, Phường Suối Hoa, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 3 8,853,133

334 TZ1475Z Công ty TNHH xây dựng VHA Kinh
Bắc

Lô 35B, đường Võ Cường 113, Phường Võ
cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 3 14,473,143

335 TZ1502Z Công ty TNHH quốc tế LEGO Số 94 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Kinh
Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 4,052,480

336 TZ1311Z Công ty TNHH lương thực thực
phẩm sạch Kinh Bắc

Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 3 3 15,957,437

337 TZ0437Z Công ty TNHH đầu tư và phát triển
HACO Việt Nam

Thôn Xuân Đồng, xã Hòa Long, TP Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 3 3 14,143,101

338 TZ1513Z Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát
triển Giáo dục Sky

50 Lê Thánh Tông, phường Võ Cường, tp
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 11 3 43,201,707

339 TZ1304Z Công ty TNHH Anh Khoa Mobile Số 10B đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường
Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 7 3 25,632,664

340 TZ0740Z Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn
Bình An

Số 66, Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 32 3 204,822,186

341 TZ0460Z Công ty TNHH vật liệu mới TEMEY
Việt Nam

Lô 1.5ha, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 2 3 9,958,106

342 TZ0191Z Công ty TNHH kết cấu thép An Phú Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 11 3 52,336,608

343 TZ1188Z Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ An Phong Vân

Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 1 4 5,256,186

344 TZ0418Z Công ty TNHH SKT Corporation Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 7 4 36,630,431

345 TZ0594Z Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Hưng Bảo Bắc Ninh

Số 38 Mai Bang, Phường Suối Hoa, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 4 4 20,365,675

346 TZ0414Z Công ty TNHH TM và DV Minh
Thảo

Số 08 đường Nguyễn Du, Phường Ninh Xá,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 4 12,303,929

347 TZ1579Z Công ty TNHH thương mại đầu tư và
xây dựng Phúc Đức

Số 111 khu tập thể Dược, phường Vũ Ninh,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 4 5,690,208

348 TZ0021Z Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và
thương mại Thanh Xuân

Số 25, Khu 8, Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 1 4 10,200,962

349 TZ0098Z Công ty TNHH Sản xuất và Thương
mại Thái Bình Dương

Số 08 đường Kinh Dương Vương, Suối Hoa,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 4 6,760,672

350 TZ0148Z Công ty TNHH kinh doanh vật liệu
xây dựng Toàn Thắng

Khu Kim Đôi, Phường Kim Chân, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 2 4 11,136,053

351 TZ0163Z Công ty TNHH JIKAS Việt Nam
Đường Bình Than (NR: Đỗ Thị Nhàn) Khu
Khả Lễ 1, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

2 4 11,529,495

352 TZ0407Z Công ty TNHH sản xuất và kinh
doanh Bình Định

Số nhà  344, Khu 5, Phường Đáp Cầu, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 4 12,762,455

353 TZ0528Z Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ DHD Việt Nam

Số 45, Bồ Sơn, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 2 4 20,678,099

354 TZ0606Z Công ty TNHH The One Technology
Vina

Số nhà 184 đường Bồ Sơn, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 4 12,202,354
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355 TZ0734Z Công ty TNHH Phúc Lộc M&E Số nhà 21, ngõ 79, đường Trần Hưng Đạo,
Phường Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4 305,412

356 TZ0887Z Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định
giá Vina

Tầng 3, số 216A, đường Nguyễn Cao, khu
Hòa Đình, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

4 4 26,970,737

357 TZ0912Z Công ty cổ phần lương thực lúa vàng
Châu Á

Số 51A đường Nguyễn Cao, Phường Ninh
Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 4 23,181,849

358 TZ1100Z Công ty cổ phần xây dựng thương
mại Anh Phương

Bồ Sơn , Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 2 4 12,106,485

359 TZ1135Z Công ty TNHH thương mại Minh
Anh Bắc Ninh

Số 115 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh
Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 4 8,514,825

360 TZ1180Z Công ty TNHH thương mại và tổng
hợp Đức Mạnh

Thôn Triều Thôn, Phường Nam Sơn, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 2 4 13,394,408

361 TZ1209Z Công ty TNHH An Bách Group Số 03 Hoàng Quốc Việt, Phường Thị Cầu, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 4 12,476,617

362 TZ1272Z Công ty TNHH CHI CHI GO Việt
Nam

Số nhà 24 N3 đường Ngọc Hân Công Chúa,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 4 5,409,280

363 TZ1360Z Công ty TNHH TM-XNK lắp đặt gia
công cơ khí Bảo Vương

Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 4 4 23,887,344

364 TZ1409Z Công ty cổ phần đầu tư và thương
mại ASEAN BN

Số 14 Hoàng Văn Thụ, Phường Kinh Bắc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 4 10,802,282

365 TZ1531Z Công ty TNHH tự động hóa IN-
CUBE Việt Nam

Số 4, Phố dã tượng, Đường Lê Văn Thịnh,
Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 4 16,079,239

366 TZ1538Z Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Hiếu Hà

Số nhà 78 khu Đầu Hàn, Phường Hòa Long,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 4 18,867,018

367 TZ1594Z Công ty TNHH kỹ thuật điện tử
HANWANG

Khu dân cư dich vụ khu Thượng, Phường
Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 4 16,099,050

368 TZ0199Z Công ty TNHH PSR VINA Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp
Lĩnh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 1 4 6,428,606

369 TZ1506Z Công ty TNHH dịch vụ thương mại
vận tải Đức Hiền

Cụm 4, Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 4 6,479,522

370 TZ0205Z Công ty TNHH KLJ VINA Số 522 đường Hàn Thuyên, Phường Suối
Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 9 4 55,855,334

371 TZ1434Z Công ty TNHH SMT TECH Số 23 Lý Nhân Tông, Phường Võ cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 4 4 56,076,043

372 TZ0697Z Công ty TNHH Nam Cường MT Đường Lạc Long Quân, Phường kinh Bắc, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 4 11,097,130

373 TZ0197Z Công ty TNHH ALL TECH VINA Khu 3, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 2 4 15,420,996

374 TZ0160Z Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ Thanh An

Thôn Kim Đôi, Xã Kim Chân, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 1 4 7,762,720

375 TZ0224Z Công ty TNHH XD  NARO Việt
Nam

636 Khu Sơn Trung, Phường Nam Sơn, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 5 12,557,927

376 TZ1524Z Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Vân Tỉnh

Đường Nguyễn Quyền, Khu8, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 5 9,687,771

377 TZ0343Z Công ty TNHH thương mại và quảng
cáo Trần Thanh

Khu 1, (NR: ông Trần Đức Thuận), Phường
Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 5 16,204,289

378 TZ1026Z Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi
Đài Bắc Nông Việt Nam

Đường Huỳnh Tuấn Phát, Khu Phúc Sơn,
Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 5 7,378,258

379 TZ0834Z Công ty TNHH TM và DV Ngọc
Linh Healthcare

Số 26 phố Mai bang, Phường Suối Hoa, TP
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 7 5 40,074,620

380 TZ1005Z Công ty TNHH Đức Minh Bắc Ninh Khu Sơn Đông, Phường Nam Sơn, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 14 5 88,744,680

381 TZ0229Z Công ty TNHH thương mại và gia
công chính xác TVN

Môn Tự, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 13 5 120,423,639

382 TZ0038Z Công ty cổ phần SACHGROUP NR ông Nguyễn Kim Đức, Khu Tiên Xá, Hạp
Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5 5 39,402,915
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383 TZ0108Z Công ty TNHH Xây dựng BNICON Thôn Thái bảo (NR Trần Quốc Tuấn), Nam
Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 5 8,105,653

384 TZ0139Z Công ty TNHH Thương mại và Đầu
tư Hưng Anh

320 Đường đại Tráng, Khu 5, Phường Đại
Phúc, Tp  Bắc Ninh 6 5 68,207,128

385 TZ0153Z Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ
Hải Đăng

Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 2 5 29,214,801

386 TZ0175Z Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Thế Hưng

Số nhà 15, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường
Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 5 13,726,434

387 TZ0380Z Công ty phát triển Hoàng Linh -
(TNHH)

214 Ngô Gia Tự - Suối Hoa - TP Bắc Ninh -
Bắc Ninh 1 5 15,261,749

388 TZ0575Z Công ty TNHH công nghệ HYBRID
SPRAY

Khu Sơn, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 1 5 40,703,522

389 TZ0616Z Công ty TNHH xây dựng Nam
Phương Bắc Ninh

Thửa đất số 270, tờ bản đồ số 93,  Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8 5 75,086,438

390 TZ0665Z Công ty TNHH sản xuất và thương
mại dịch vụ Phương Đông

Số nhà 43 Phố Nguyễn Tri Phương, Phường
Vạn An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 5 20,521,267

391 TZ1057Z Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Thế
Kỷ

Số 105 Đường Đấu Mã, Khu 2, Phường Thị
Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 5 75,056

392 TZ1076Z Công ty TNHH xây dựng thương mại
Hưng Thịnh Vina

Số nhà 3, Khu 3, Phố Hoàng Văn Thái,
Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 5 8,105,653

393 TZ1112Z Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ
Thái Dương TNT

Số 08 đường Nguyễn Bình, Khu yna 2,
Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 5 8,267,765

394 TZ0391Z Công ty cổ phần đầu tư thương mại
Bình Minh BN

Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 9 5 56,895,910

395 TZ1348Z Công ty cổ phần thương mại và sản
xuất NEWSUN

Số 25 đường Kinh Dương Vương, Phường
Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 5 23,133,928

396 TZ0169Z Công ty cổ phần thương mại đầu tư
và xây dựng Phong Phúc

(NR Vũ Văn Huy) khu tập thể Dược, Phường
Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 5 13,895,827

397 TZ1465Z Công ty TNHH dịch vụ và thương
mại máy tính Thành Luân

Đường Nguyễn Thiện Tích, Khu Bồ Sơn,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 5 7,579,695

398 TZ0979Z Công ty TNHH thương mại xây dựng
Phúc Trường

(NR Phạm Phúc Cầu), Khu Thanh Sơn,
Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 5 7,323,844

399 TZ0675Z Công ty TNHH GCE TECH Số 66 đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 5 22,117,176

400 TZ0208Z Công ty TNHH sản xuất thương mại
và dịch vụ CLC Việt Nam Thôn Chi Hồ, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh 19 5 119,105,922

401 TZ0634Z Công ty TNHH nhà hàng Trăng Lớn Số nhà 93-KBT đường Lê Thái Tổ, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 6 24,601,523

402 TZ0678Z Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
thương mại VINA INVESTCO

Số 5, Khu 7, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 2 6 16,367,405

403 TZ0514Z Công ty TNHH dịch vụ doanh
nghiệp và kế toán INTELTAX

Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 11 6 90,222,739

404 TZ0138Z Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết
bị Y tế Quang Trung

Số 189 đường Nguyễn Cao, Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 6 6 48,582,473

405 TZ0183Z Công ty TNHH kỹ thuật chính xác
Việt Nam

Số 18 phố Văn Cao, Khu Hồ Ngọc Lân,
Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 6 39,664,366

406 TZ0612Z Công ty TNHH thương mại và xây
dựng Nam Trung Sơn

Số 08 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh
Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 6 19,569,785

407 TZ1031Z Công ty TNHH cơ khí Thành Công
Bắc Ninh

Đường Nguyễn Đoan Trung, Phường Hạp
Lĩnh, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 3 6 24,524,806

408 TZ1088Z Công ty cổ phần đầu tư thương mại
và xây dựng Khởi Nguyên

Số 636 đường Nguyễn Văn Cừ, Xuân ổ B, Võ
Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 6 28,312,645

409 TZ0326Z Công ty TNHH kiến trúc và cơ điện
ABK

Số 45 Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 1 6 29,508,618

410 TZ0702Z Công ty TNHH Tín Phát LANDS Số 74, Lê Hồng Phong, Phường Kinh Bắc, TP
Bắc Ninh, Bắc ninh 4 6 35,398,058
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411 TZ0048Z Công ty TNHH xây dựng thương mại
Bảo Nguyên CMC

Số 120 ngõ 26. đường Cổ Mễ, Vũ Ninh, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 6 11,955,259

412 TZ0548Z Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Duy Anh

NR Phùng Thị Miện, đường Bình than, Khu
Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

2 6 17,333,348

413 TZ1408Z Công ty cổ phần dịch vụ và thương
mại Công Đoàn

Số 27 đường Hoàng Tích Chù, Phường Ninh
Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 7 29,472,621

414 TZ0965Z Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây
dựng Phú Quý

Số 11/N7-HUD, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 2 7 17,849,793

415 TZ0166Z Công ty TNHH Quảng Cáo và
thương mại Phúc Hà

Số 266 Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường
Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 7 23,284,351

416 TZ1177Z Công ty cổ phần T Group Kinh Bắc
Thửa đất số 83, tờ bản đồ số 81, đường Lý
Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP bắc Ninh,
Bắc Ninh

1 7 20,852,302

417 TZ0533Z Công ty TNHH HS VN Khu Bãi Cát, Chu Mẫu, Phường Vân Dương,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8 7 68,455,791

418 TZ1169Z Công ty TNHH Trường An Vina
Tech

Số 172 đường Đồng Chương, Khu Khúc
Toại, Phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

2 7 27,522,537

419 TZ0264Z Công ty TNHH xây dựng thương mại
Đại Ngọc

Khu Thụ Ninh, Phường Vạn An, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 4 8 56,193,595

420 TZ0760Z Công ty TNHH Hùng Hoàng Phúc
Số 159 đường Nguyễn Đăng Đạo, Khu 3,
Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc
Ninh

2 8 30,548,662

421 TZ0889Z Công ty TNHH PM TECHNOLOGY Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 2 8 30,675,591

422 TZ0294Z Công ty cổ phần THĐ15 Số 21 Lý Chiêu Hoàng, Phường Suối Hoa,
TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 15 8 200,728,876

423 TZ0265Z CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU
TƯ VĨNH HÀ

Thửa đất số 57 tờ bản đồ số 48 đường
Nguyễn Tất Thông, Phường Kinh Bắc, Thành
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

1 8 8,340,635

424 TZ0864Z Công ty TNHH MTV đầu tư xây lắp
Thành Đạt

Xóm Thượng, Khu Thanh Sơn, Phường Vũ
Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 9 35,447,482

425 TZ1245Z Công ty TNHH sản xuất và thương
mại KH TECH

Lô đất số 83- tờ bản đồ 81, tòa nhà thương
mại Cát Tường ECO, đường lê Thái Tổ,
Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

4 9 74,759,360

426 TZ0132Z Công ty TC đầu tư phát triển TNT thôn phấn động, xã tam đa, huyện yên phong 5 9 64,558,232

427 TZ0463Z Công ty TNHH Quốc Bảo Việt Nam Số 18-20 Đường Nguyễn Cao, Phường Ninh
Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 10 65,901,750

428 TZ1093Z Công ty CP thương mại và xây dựng
MMS

Số 29 đường Tôn Thất Tùng, Khu Bồ Sơn,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 10 14,827,893

429 TZ1156Z Công ty cổ phần TENCOM GROUP Số 83, đường Bình Than, Phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 10 62,577,406

430 TZ1283Z Công ty cổ phần đầu tư KB
HOLDINGS

Số 29-31 Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối
Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 10 29,655,786

431 TZ1104Z Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
thương mại dịch vụ Thịnh Tân

Số 95 đường Lạc Long Quân, Phường Kinh
Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 10 36,272,659

432 TZ1235Z Công ty cổ phần nội thất Gia Bảo
Group

Đường Bình Than, Khu Khả Lễ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 10 48,686,264

433 TZ0851Z Công ty cổ phần dịch vụ đo đạc bản
đồ và nhà đất 5C Việt Nam

Số 54 Văn Cao, Phường Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 1 11 21,830,848

434 TZ1275Z Công ty TNHH kỹ thuật HONGHA
SMART Việt Nam

Khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 11 12,065,333

435 TZ0231Z Công ty cổ phần xuất nhập khẩu
Toàn Tùng

Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong
Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6 11 91,491,289
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436 TZ0877Z Công ty TNHH thương mại dịch vụ
Tuấn Địa Phát

177 shophouse hud trầu cau, khu võ cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 11 14,137,433

437 TZ0951Z Công ty CP du học, XNK lao động
và xây dựng Đạt Phong

Khu Sơn, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 11 23,245,201

438 TZ0763Z Công ty TNHH NH TECH Việt Nam Khu Đông(NR: Nguyễn Hữu Chiên), Phường
Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6 11 83,039,278

439 TZ1221Z Công ty TNHH SHT Kinh Bắc Việt
Nam

Khu 6, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 1 12 24,083,793

440 TZ0651Z Công ty TNHH LJ Company Vina Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 13 8,411,848

441 TZ0456Z Công ty TNHH dịch vụ và vận tải
Phúc Hà

Số 31, phố Lê Quý Đôn, Phường Suối Hoa,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 3 13 59,806,635

442 TZ0723Z Công ty TNHH Trần Luận- Chi
nhánh Bắc Ninh

Số 200 Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, TP
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 3 13 65,841,687

443 TZ0110Z Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ
Dabaco VINA

Nhà số 2 ngõ 87  đường thành bắc, ninh xá,
bắc ninh 15 4,015,845

444 TZ0203Z Công ty TNHH JS - ENG VINA
Km7, Quốc lộ 18, Thôn Giang Liễu, Xã
Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

15 150,866

445 TZ0943Z
Công ty TNHH thương mại dich vụ
HB Việt Nam -  Chi nhánh tại Bắc
Ninh

Khu Phố Thượng, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 15 379,678,662

446 TZ0995Z Công ty cổ phần đầu tư BĐS Thiên
Vương

Lô N14, dự án KĐT mới đường Lê Thái Tổ,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc
Ninh

15 49,583

447 TZ1011Z Công ty cổ phần kiến trúc ARI Khu Đương Xá 3, Phường Vạn An, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 2 17 87,983,964

448 TZ0862Z Công ty TNHH thương mại quốc tế
VNTH

Số BT4-30, đường Bình Than, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 17 23,498,249

449 TZ0770Z Công ty cổ phần TM&DL Bắc Ninh
D-CAR

Nhà số 01, ngõ 92, đường Ngô Gia Tự,
Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8 17 170,220,667

450 TZ0768Z Công ty TNHH An Hồng Khánh
Số 22 đường Nguyễn Đình Khôi, Khu Bồ
Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

2 18 60,781,231

451 TZ0170Z Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ in công nghệ Phương Anh

Thôn Thái Bảo (NR Nguyễn Duy Quảng), Xã
Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 19 53,843,101

452 TZ0362Z Công ty TNHH thương mại đầu tư và
sản xuất An Phú

Khu Quán Trắng, đường Hai bà Trưng, thị
trấn Lim, huyện Tiên Du 2 20 65,487,511

453 TZ0137Z Công ty TNHH KJN Việt Nam
Phòng 303, Lô 12, Tòa nhà Cát Tường Eco,
Lê Thái Tổ, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

20 49,839,034

454 TZ0145Z Công ty TNHH đầu tư phát triển
Minh Trí

Nhà 214A1- Chung cư Hòa Long Kinh Bắc,
Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 20 17,701,457

455 TZ0927Z Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng
Cường Thịnh

Khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 3 20 132,487,992

456 TZ0161Z Công ty TNHH một thành viên Khải
Hoàn LIGHTING

Số 50 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 4 20 111,800,400

457 TZ0752Z Công ty TNHH xây dựng Kim Đôi NR ông Nguyễn Văn Lâm, Thôn Kim Đôi,
Xã Kim Chân, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 20 1,426,522

458 TZ0944Z Công ty cổ phần tư vấn giám sát và
đo đạc Tuấn Hùng

Số 07, khu dân cư dịch vụ Lãm Làng, Phường
Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 21 87,486,834

459 TZ0420Z Công ty TNHH đầu tư xây lắp IMA
Việt Nam

Tầng 3, Số BT1-09, Đường Nguyễn Quyền,
Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 21 31,850,222
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460 TZ0255Z Công ty cổ phần VIETNAM
TRAVELMARK

(NR Nguyễn Thị Trang) khu Thượng,
Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 21 250,541

461 TZ0493Z Công ty TNHH đầu tư xây dựng
T&T Kinh Bắc

Khu Bồ Sơn, Đường Bình Than, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 26 90,080,733

462 TZ0555Z Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Nam Toàn

Số 18/380, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 27 7,373,327

463 TZ0272Z Công ty TNHH phần mềm đa
phương tiện RUBYCELL

Số 26, ngõ 29, đường Huyền Quang, Khu Đọ
Xá, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 28 48,128,772

464 TZ0711Z CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN
THÔNG SỐ BẮC NINH

Tầng 2 số 19 Hoàng Hoa Thám, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 28 594,785,560

465 TZ0682Z Công ty TNHH Nam Khánh Việt
Nam

Đường Bình Than, Khu Khả lễ 1, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 29 110,128,516

466 TZ0557Z Công ty TNHH cơ khí - xây dựng-
thương mại dịch vụ World Tech

NR ông Vũ Quang Hùng, xóm Thượng Làng,
Thôn Thượng, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh

1 29 127,157,337

467 TZ0312Z Công ty TNHH vệ sinh môi trường
Phương Linh

Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 1 31 48,558,637

468 TZ0479Z Công ty TNHH GONG GAM
Nằm trong công ty Phú Thái, thửa đất 602, tờ
bản đồ số 15, khu liền kề KCN Quế Võ,
Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh

33 8,815,306

469 TZ0159Z Công ty TNHH JEHIL TECH VINA Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp
Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 37 4,741,787

470 TZ0316Z Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ QC Phát Đạt

Số 214 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 39 110,460,220

471 TZ0158Z Công ty cổ phần Đức Sơn VN Số 68 Đường Thành Cổ, Phường Vệ An,TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 40 83,479,331

472 TZ0253Z Công ty TNHH thương mại dịch vụ
tổng hợp Minh Phát

Km số 8 QL 18 Mao Dộc , Phượng Mao, Quế
Võ, Bắc Ninh 41 32,424,665

4 Khối HS, Đảng, Đoàn -

5 Khối ngoài công lập -

6 Khối hợp tác xã 851,623,528

1 EA0001A Hợp tác xã Cổ phần Việt Nhật Dương ổ, Phong Khê - TP Bắc Ninh - Bắc
Ninh 2 44 851,623,528

7 Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác 63,026,099

1 CA0007A Nhà may Đức Hiếu Bắc Ninh Số 10 đường Lê Văn Thịnh - Suối Hoa - TP
Bắc Ninh - Bắc Ninh. 4 4 22,056,203

2 CZ0011Z Nhóm, lớp mầm non tư thục Bé
Anhxtanh

Số 3, ngõ 311, đường Trần Hưng Đạo,
Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh 5 7 40,969,896

8 Người nước ngoài 4,860,747,844

1 BW0159A Công ty TNHH P&S International CCN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 1 4 1,639,459

2 BW0021Z Công ty TNHH KWANGJIN RDI
VINA

B18, đường Yết Kiêu, Phường Suối Hoa, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 5 5,503,784

3 BW0093A Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và đào
tạo ABC EDUCATION

Tầng 5 số nhà 39 Lý Thái Tổ, Phường Võ
Cường TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 6 6,392,343
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4 BW0444A Công ty TNHH điện tử TUSEUNG
TECH

P501, tầng 5 tòa thương mại cc Cát Tường
ECO, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

10 2,212,022

5 BW0309A Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Watosoft Vina

Ô đất 17, lk 17 khu HuD, đường Lý Thần
Tông, phường Võ Cường, thành phố BẮc
Ninh

2 20 39,682,696

6 BW0329A Công ty TNHH YURI TECH Số 02N4, đường Võ Cường 7, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 20 69,888,906

7 BW0432A Văn phòng đại diện YOI system
Co.,Ltd tại Bắc Ninh

khu 10, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh( gần chợ cóc đại phúc) 1 28 40,170,232

8 BW0227A Công ty TNHH MSC Vina Km 2, Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 36 14,327,150

9 BW0158A Công ty TNHH thương mại và đầu tư
xây dựng VNK DAE HO

Số 39 làn 3, Nguyễn Cao, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 37 35,566,555

10 BW0185A Công ty TNHH Dy Food Đường Âu Cơ, Y Na, Kinh Bắc, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 38 8,306,100

11 BW0343A Công ty TNHH thương mại dịch vụ
thức ăn nhanh Chong Chóng

Số 34, đường Lý Thái Tổ, Khu phố Ninh Xá
5, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 39 17,951,074

12 BW0192A Công ty TNHH Yên Phong Vina CCN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 43 918,218

13 BW0360A Công ty TNHH SEO GB Số 141 phố Vũ, Phường Đại Phúc, TP Bắc
ninh, Bắc Ninh 43 24,286,444

14 BW0076A Công ty TNHH HANJIN PND Số 51 Trần Quốc Toản, Phường Ninh Xá, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 44 910,546

15 BW0184A Công ty TNHH YM Việt Nam CCN Võ Cường, Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 44 25,138,846

16 BW0307A Công ty TNHH sản xuất lắp ráp
DREAM TECH VINA

Số 32, đường Kim Đồng, Khu phố Ninh Xá
5, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 44 137,604

17 BW0442A Công ty TNHH MTV YS KOREA
Lô N14, KĐT mới, đường Lê Thái Tổ, Khu
Hòa Đình, Phường võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

46 196,304,209

18 BW0035A Công ty TNHH PRIME DIGITAL
NETWORKS Việt Nam

B79, đường Hàn Thuyên, khu đô thị An Huy,
Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 48 273,939

19 BW0290A Công ty TNHH Youone Systech Việt
Nam

Lô 3A, khu B6, đường Nguyễn Văn Trỗi,
phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 52 72,622,128

20 BW0301A Công ty TNHH SINDO E&C VINA
Tấng 4, số nhà 55, khu Bờ Trạch, đường
Nguyễn Cao, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

54 26,456,303

21 BW0029A Công ty TNHH O-SUNG VINA Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc
Niêm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 55 16,407,578

22 BW0191A Văn phòng đại diện Dool in.co tại
Bắc Ninh

Số 9 Khu K15, Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 56 12,053,302

23 BW0107A Công ty TNHH INTERNATIONAL Cầu Xuân ổ, Quốc lộ 1A cũ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 59 3,454,136

24 BW0162A Công ty TNHH Jun - Hitech VN CCN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 59 1,328,512

25 BW0105A Công ty TNHH xây dựng vận tải và
dịch vụ Đại Á Queen

Phòng 605, tầng 6 số 39 Lý Thái Tổ, Võ
Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 66 19,234,749

26 BW0005A Công ty TNHH Việt Nam SJC Khu 10 -  Đại Phúc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 132 855,680

27 IC0151Z Công ty TNHH DJ MICRON VINA Lô G4-3, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng),
phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 3 36,100,069

28 IC0153Z Công ty TNHH xây dựng Tăng Tiến
Vina

Số nhà CL 12-4, KĐT Him Lam, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 9,025,016
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29 IC0194Z Công ty TNHH Weilong Việt Nam Số nhà 02N5 Võ Cường 7, khu Hud A, Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 3 17,999,264

30 IC0232Z Công ty TNHH RATIONAL
Precision Instrument

Thửa đất số 26, tờ bản đồ số 90, đường
Hoàng Hoa Thám, Khu Bồ Sơn, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 3 6,785,007

31 IC0295A Công ty TNHH Doosung EMS Vina Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc
Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 18,095,780

32 IC0340Z Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Hồng Phát Plus

Khu 2, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 1 3 4,537,525

33 IC0346Z Công ty TNHH dịch vụ và thương
mại AMY

số 36 Ngọc Hân Công Chúa, phường Ninh
Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 3 6,089,705

34 IC0413Z Công ty cổ phần đầu tư và thương
mại Ngôi Sao

Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 1 3 8,179,598

35 IC0536A Công ty TNHH S SOLUTION Số 29 Phố Hồ Đắc Di, Phường Võ Cường, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 22,562,805

36 IC0189A Công ty TNHH DS Intech Vina
Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp
Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

1 3 23,595,403

37 IC0269Z Công ty TNHH điện tử tự động hóa
Hồng Cửu

Số 64 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 4,991,910

38 IC0350Z Công ty TNHH Đông Hồ Vina Khu 01, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 1 3 18,352,022

39 IC0350A Công ty TNHH SG TECH VINA Lô H3-03, KCN Quế Võ, Phường Vân
Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 18,307,284

40 IC0129Z Công ty TNHH Thái Đông Vina Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 7,310,494

41 IC0171A Công ty TNHH Công nghệ Viam
Vina

Tầng 2, số 31 đường Nguyễn Cao, phường
Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 17,321,486

42 IC0419Z Công ty TNHH nhà bếp XIAO
TANG XIANGWEI

Số 32 đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường
Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 3 11,227,365

43 IC0382Z Công ty TNHH SE HONG VINA
Tầng 6 tòa nhà Mitsubishi, Đường Lê Thái
Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

2 4 41,912,468

44 IC0236Z Công ty TNHH Han Jung Thửa 63, tờ bản đồ số 8, đường Văn Miếu,
Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 4 12,075,048

45 IC0308Z Công ty TNHH thương mại Huy
Tường

Số 47, đường Đại Phúc 24, Phường Đại Phúc,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 4 538,374

46 IC0475Z Công ty TNHH thương mại XIANG
TONG VINA

Khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 4 7,830,059

47 IC0491Z Công ty TNHH đo lường ACQ Số 45 đường Nguyễn Khuyến, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 4 21,735,089

48 IC0128Z Công ty TNHH The One Technology
Vina

Số nhà 184 đường Bồ Sơn, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 4 40,043,700

49 IC0056A Công ty TNHH SUN TECH
VIETNAM

Số 109 Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường
Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 4 96,055,493

50 IC0346A Công ty TNHH W-ONE VINA Lô G4-3, KCN Quế Võ, Nam Sơn, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 2 5 86,765,256

51 IC0176Z Công ty TNHH khuôn mẫu
GUANGZHONG

Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 5 5 83,075,743

52 IC0251Z Công ty TNHH xây dựng Nam
Phương Bắc Ninh

Thửa đất số 95, tờ bản đồ số 20,  Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 5 22,725,148

53 IC0339Z Công ty TNHH AINA.BN
Căn hộ 1204, CT3, Chung cư Cát Tường,
đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP
Bắc NInh, Bắc Ninh

1 5 22,893,288

54 IC0244A Công ty TNHH B.S.C VINA Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 5 28,412,257

Số
TT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ SLĐ

Số
tháng
chậm
đóng

Số tiền chậm đóng



Trang: 23

55 IC0090Z Công ty TNHH GONG GAM
Nằm trong công ty Phú Thái, thửa đất 602, tờ
bản đồ số 15, khu liền kề KCN Quế Võ,
Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh

6 60,540,769

56 IC0361A Công ty TNHH GV Vina P304, tòa nhà số 68 Lý Thái Tổ, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6 40,528,173

57 IC0433Z Công ty TNHH kỹ thuật trang trí xây
dựng YUAN DONG

Số 06, đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường
Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 2 6 32,850,296

58 IC0372A Công ty TNHH KDC Solution Vina Số 2 Giang Văn Minh, phường Võ Cường,
TP Bắc Ninh 1 6 25,120,716

59 IC0391Z Công ty TNHH KKANBU
COMMERCE VINA

Thửa đất số 173-174, tờ bản đồ số 25,
Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 6 54,166,088

60 IC0460A Công ty TNHH KDT VINA Lô N-7, KCN ( khu vực mở rộng), Xã Nam
Sơn TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 3 6 167,334,886

61 IC0463A Công ty TNHH NZE VINA Khu Phố Ấp, Đông Côi, TT.Hồ, Thuận
Thành, Bắc ninh 7 25,342,522

62 IC0216A Công ty TNHH IN TECH VINA
L1-31, mặt đường QL38, khu Thượng,
phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, Bắc
Ninh

7 71,048,158

63 IC0137Z Công ty TNHH GCE TECH Số 66 đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 8 54,326,695

64 IC0078Z Công ty TNHH JABEZ
Khu Sơn, Khu Sơn, Phường Hạp Lĩnh, TP
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc NinhPhường Hạp Lĩnh,
TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

8 521,883

65 IC0043Z Công ty TNHH JS - ENG VINA
Km7, Quốc lộ 18, Thôn Giang Liễu, Xã
Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

11 11,288,586

66 IC0253Z Công ty TNHH HS VN Khu Bãi Cát, Chu Mẫu, Phường Vân Dương,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 11 61,708,978

67 IC0162A Công ty TNHH Jun - Hitech VN CCN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh 13 131,796,619

68 IC0235A Công ty TNHH QS-TECH Cầu Ngà, Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 13 162,267,893

69 IC0019A Công ty TNHH S.I Tech Việt Nam KCN Hạp Lĩnh, Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh 13 98,675,343

70 IC0222Z Công ty TNHH Xây dựng và Thương
mại Quốc tế Grace AP

09-N6. đường Nguyễn Cao, Phường Võ
Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 1 13 229,049,207

71 IC0485A Công ty TNHH Cừ Giang Hội Việt
Nam

Số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 15 4,011,358

72 IC0510A Công ty TNHH Mirae Tech Việt
Nam

Km só 2, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 16 164,602,066

73 IC0250A Công ty TNHH E-ZONE TECH
VINA

Thửa 271, tờ bản đồ số 73, Khu Hòa Đình,
phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 18 38,469,611

74 IC0513A Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ VIET-TECH

Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, Quế Võ, Bắc
Ninh 19 119,153,893

75 IC0393A Công ty TNHH NEPS TECH VINA Số 102, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 19 73,620,852

76 IC0354A Công ty TNHH C & Tech Kor Số 18-20 Nguyễn Cao, Ninh Xá, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 19 74,779,160

77 IC0109A Công ty TNHH HM ALTECH VINA CCN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 1 20 360,611,098

78 IC0057Z Công ty TNHH JOEUN VINA
Số 68, đường Ngô Quyền, Phường Kinh Bắc,
Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

20 45,573,188

79 IC0328A Công ty TNHH Yesung Vina Cụm CN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP Bắc
Ninh, Bắc Ninh 2 20 420,521,320

80 IC0522A Công ty TNHH điện tử YUPIN Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm,
TP Bắc Ninh, Bắc ninh 1 21 28,940,782
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81 IC0037Z Công ty TNHH Haeyang Vina Số 86 đường Trần Hưng Đạo, PHường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 24 53,178,845

82 IC0397A Công ty TNHH sản xuất vật liệu
đóng gói Đài Trung Việt

CCN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 25 30,642,111

83 IC0148Z Công ty TNHH thiết bị cơ điện Ngũ
Kim Thuận Phát

Cụm CN Khắc Niệm, Phường khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh 28 9,399,795

84 IC0086Z Công ty TNHH ND TECH VINA
Lô J.3-1, Khu Công nghiệp Quế Võ (Khu vực
mở rộng), Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc
Ninh

1 36 245,058,990

85 IC0318A Công ty TNHH xây dựng thương mại
và dịch vụ Vũ Phong

Lô A16, khu nhà ở Huyền Quang, Đường Võ
Cường 40, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

1 36 39,450,305

86 IC0428A Công ty cổ phần MJT Technology Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm,
TP Bắc Ninh, Bắc ninh 41 34,525,992

87 IC0405A Công ty TNHH JSINTER VINA Khu liền kề KCN Quế Võ, Phường Vân
Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 50 250,631

88 IC0055A Công ty TNHH CST ASIA VINA Cụm CN Khắc Niệm, phường Khắc Niệm, TP
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 1 51 261,226,938

89 IC0381A Công ty cổ phần CYBERSMART Đường TS12, KCN Tiên Sơn, Nội Duệ, Tiên
Du, Bắc Ninh 51 24,464,650

90 IC0029A Công ty TNHH O-SUNG VINA Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc
Niêm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 1 53 245,209,165

91 IC0423A ng ty TNHH Clean Tech Việt Nam Số 21, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc ninh 54 14,938,155

92 IC0280A Công ty TNHH HANALTM Vina Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm,
TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 55 8,986,956

9 Khối Khác -

II BHXH huyện Yên Phong 23,936,352,353
1 Khối DNNN -

1
2 Khối DN có vốn DTNN 13,898,028,088

1 YN0033B Công ty TNHH Công nghệ SP Việt
Nam

Lô N7-1, KCN Quế Võ 1 mở rộng, Xã Nam
Sơn, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 39 518,176,756

2 YN0151B CÔNG TY TNHH UNITECH ASIA
Lô CN 20-4, KCN Yên Phong, Xã Đông
Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

44 2,939,949

3 YN0029B Công ty TNHH MECHANICS Việt
Nam

Khu công nghiệp Yên Phong xã Long Châu -
Yên Phong - Bắc Ninh 72 1,461,839,902

4 YN0040B Công ty Trách nhiệm hữu hạn KST
VINA

Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ - Yên
Phong - Bắc Ninh 19 75 5,472,171,932

5 YN0013B Công ty TNHH FLEXCOM Việt
Nam

KCN Yên Phong xã Long Châu, Yên Phong,
Bắc Ninh 91 6,442,899,549

3 Khối DN Ngoài quốc doanh 9,469,788,966

1 TB0007B Nhà máy gạch TUYNEL TAHAKA
Công ty Tân Hồng Ngọc Đông Tiến - Yên Phong - Bắc Ninh 5 3 22,622,071

2 TB0040B Công ty cổ phần công nghệ và TM
nam Triều Tòa nhà Halla Building KCN Yên Phong 5 3 19,262,750

3 TB0044B Công ty TNHH Minh Đại Đông Phong - Yên Phong - Bắc Ninh 6 3 24,541,962

4 TB0057B Công ty TNHH Giao nhận kho vận
Mặt Trời Mới Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 2 3 8,374,979
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5 TB0067B Công ty TNHH Tư vấn ĐT&XD
Phong Nam

Ngô Nội, Xã Trung Nghĩa, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh 1 3 4,824,383

6 TB0123B Công ty Cổ phần Xây dựng và
Thương mại HTH VISA

Số 192 Đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 1 3 10,475,634

7 TB0158B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ H&G
SERVICE

Thôn Thượng Thôn, Xã Đông Tiến, Huyện
Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 5 3 20,079,425

8 TB0181B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN SHINE

Chi Long, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 20 3 89,078,583

9 TB0232B CÔNG TY TNHH BẢO PHÁT
VINA

Thôn Chính Trung, Xã Yên Trung, Huyện
Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 1 3 6,412,974

10 TB0276B CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI 555 BẮC NINH

Đội 6, Thôn Thiểm Xuyên, Xã Thụy Hòa,
Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 1 3 7,701,130

11 TB0337B Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Đạt Gia Huy

Đường Ngô Khánh Nùng, khu đô thị 1, Thị
trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 4 3 18,296,086

12 TB0350B Công ty TNHH SX và TM Quang
Đại

Thôn Quan Độ, xã Văn Môn, Yên Phong,
Bắc Ninh 1 3 4,413,272

13 TB0368B
Công ty TNHH TƯ VẤN KIẾN
TRÚC VÀ XÂY DỰNG NHẬT
MINH

Thôn Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa, Yên
Phong, Bắc Ninh 4 3 18,595,336

14 TB0377B Công ty TNHH xây dựng thương mại
và dịch vụ thể thao Linh Sơn

Thôn Lạc Nhuế (NR ông Nguyễn Sỹ trường)
xã Thuyh Hòa, yên Phong, Bắc Ninh 13 3 53,049,335

15 TB0456B CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH
XÂY DỰNG LỘC PHÁT

Khu đô thị Hải Quân Tam Giang, Xã Tam
Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

3 6,326,300

16 TB0313B Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và
thương Mại Mai Việt

Khu đất giãn dân, thôn Nghiêm Xá, Thị Trấn
Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 6 3 28,700,155

17 TB0283B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG BẢO LONG BẮC NINH

Nhà ông Nguyễn Hữu Cần, Thôn Mẫn Xá, Xã
Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

3 1,989,788

18 TB0458B CÔNG TY TNHH ANBI HAIR Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 1 3 26,642,266

19 TB0207B CÔNG TY TNHH TÚ TIẾN KINH
BẮC

NR Ông Nguyễn Văn Hải, Thôn Thượng
Thôn, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

6 4 38,649,151

20 TB0357B VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI
TOÀN TÂM

Đường tỉnh lộ 286, xã Đông Phong, Yên
Phong, Bắc Ninh 6 4 26,989,997

21 TB0032B Công ty TNHH sản xuất và thương
mại xây dựng Nam Thắng

Số 131 phố mới Thị trấn chờ, Yên phong,
Bắc ninh 3 4 16,205,885

22 TB0074B Công ty cổ phần hoàn thiện nội thất
Nhà Việt

Nr Nguyễn Văn Thắng, Ngô Xá, Long Châu,
Yên Phong, Bắc Ninh 2 4 11,279,540

23 TB0094B Công ty TNHH dịch vụ vận tải và du
lịch Phúc Tâm Bắc Ninh

Thôn Đông Yên, xã Đông Phong, Yên Phong,
Bắc Ninh 2 4 11,080,176

24 TB0173B CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ
XÂY DỰNG ĐỨC VIỆT - (TNHH)

Thôn Nguyệt Cầu, Xã Tam Giang, Huyện
Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 5 4 29,004,048

25 TB0175B
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT
TRẦN DƯ

NR: ông Nguyễn Văn Năm, Thôn Ngô Xá,
Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

1 4 6,177,907

26 TB0292B CÔNG TY TNHH INJECTION
MOLDING STAR

Thôn Ô Cách , Xã Đông Tiến, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 4 379,160

27 TB0302B Công ty TNHH sản xuất và thương
mại xây dựng Sơn Trà

Thông Nghiêm Xá, Thị trấn Chờ, Yên Phong,
Bắc Ninh 2 4 10,868,609

28 TB0157B Công ty TNHH vật liệu xây dựng
Yên Phong

Lô CC 02-68 KCN Yên Phong, Xã Yên
Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh 11 5 63,126,454
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29 TB0195B CÔNG TY CỔ PHẦN HANPO
VINA

Lô CN07-6 KCN Yên Phong mở rộng, Xã
Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

80 5 685,165,391

30 TB0369B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
BẢO VỆ AN NINH KINH BẮC

Số 68, Phố Ngô Ngọc, Khu đô thị mới, Thị
trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 1 5 14,216,123

31 TB0461B CÔNG TY CP ĐẦU TƯ LTK
SÔNG CẦU

Thôn Vọng Nguyệt, Xã Tam Giang, Huyện
Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 3 5 22,695,808

32 TB0169B
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN SẢN XUẤT VÀ THUONG
MẠI TIẾN ĐOÀN

Thôn Ngô Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2 5 14,187,596

33 TB0485B CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA Ô
TÔ KHÁNH TOÁN BẮC NINH

Thôn Đông Yên, xã Đông Phong, Yên Phong,
Bắc Ninh, Việt Nam 1 5 10,464,110

34 TB0197B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI ATQ

Thôn Đông Mai, Xã Trung Nghĩa, Huyện
Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2 6 16,823,942

35 TB0199B CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG
VIỆT NAM XANH

Thôn Ngô Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 5 6 44,730,803

36 TB0484B
CÔNG TY TNHH KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG NHẬT
QUANG

Thôn Nghiêm Xá, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Băc Ninh, Việt Nam 1 6 9,732,066

37 TB0407B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI VIỆT NHUNG

Thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc
Ninh 2 6 16,396,224

38 TB0200B
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY
DỰNG MÔI TRƯỜNG VÀ VẬN
TẢI THÀNH ANH

NR: Ông Nguyễn Mạnh Hòa, thôn Phong Xá,
Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh
Bắc Ninh, Việt Nam

3 7 32,401,051

39 TB0336B Công ty TNHH Hà Phong Bắc Ninh Thôn Đông Yên, xã Đông Phong, Yên Phong,
Bắc Ninh 1 8 15,615,985

40 TB0355B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ MINH TUỆ

Thôn Đông Xá, xã Đông Phong, Yên Phong,
Bắc Ninh 8 230,309

41 TB0360B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHIỆP GỐM SỨ ĐÔNG DƯƠNG

Thôn Đông Yên, xã Đông Phong, Yên Phong,
Bắc Ninh 3 8 35,506,820

42 TB0373B CÔNG TY TNHH KINH BẮC
TECHNOLOGY

Thôn Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa, Yên
Phong, Bắc Ninh 2 8 20,561,973

43 TB0462B
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TOÀN
THẮNG

Thôn Trác Bút (NR: Nguyễn Thị Huyền), Thị
Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Năm

5 8 59,894,209

44 TB0295B Công ty TNHH thương mại xuất
nhập khẩu An Khang Xanh

Khu dân cư dịch vụ Yên Lãng, xã Yên Trung,
Yên Phong, Bắc Ninh 1 10 19,370,956

45 TB0432B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ SẢN XUẤT THT VINA

NR ông Nguyễn Quang Chiến, Thôn Đông
Yên, Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

10 4,806,122

46 TB0290B CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT
TRIỂN PHÁT ĐẠT

NR Ông Nguyễn Đức Can, Thôn Đại Chu, Xã
Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

10 29,554,264

47 TB0027B Công ty TNHH đầu tư  TM&DV
Diệt Mối Khử Trùng Hà Nội

Thị Trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh
(Nguyễn Đắc Thịnh, Đội 2, Thôn Đoài, Tam
Giang)

2 11 19,620,382

48 TB0442B
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ
KINH DOANH THIẾT BỊ BÌNH
MINH

NR ÔNG Nguyễn Đức Linh, thôn Đại Chu,
Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

3 11 48,175,215

49 TB0298B Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi
good xb feed

Thông Đông xuyên, xã Đông Tiến, Yên
Phong, Bắc Ninh 12 20,723,822

50 TB0206B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN
TẢI NGỌC HẰNG

Thôn Đại Lâm, Xã Tam Đa, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 1 13 26,543,980

51 TB0356B Công ty TNHH PHÁT TRIỂN XÂY
DỰNG ĐẠI LÂM

Thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, Yên Phong, Bắc
Ninh 1 14 36,841,305

52 TB0196B CÔNG TY TNHH HẢI VÂN Thôn Thọ Khê, Xã Đông Thọ, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2 15 54,151,360
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53 TB0428B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP
KHẨU TS

Khu đô thị mới Yên Trung - Thụy Hòa,
Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 16 63,999,495

54 TB0105B Công ty Cổ phần cơ khí chính xác
Smart Việt Nam

Lô E7, Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ,
Yên Phong, Bắc Ninh 50 16 1,244,133,886

55 TB0311B Công ty cổ phần truyền thông số Bắc
Ninh

Số 169 Hoàng Hoa Thám, Phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 3 17 181,788,272

56 TB0236B CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN
CHĂN NUÔI VERY GOOD

NR Ông Nguyễn Văn Đỉnh, Thôn Chi Long,
Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

19 8,466,031

57 TB0190B CÔNG TY TNHH HƯỚNG LẬP Thôn Chi Long, Xã Long Châu, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 1 19 35,592,308

58 TB0103B Công  ty TNHH một thành viên Đức
Xuyến

Thôn Ngô Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh 3 20 111,190,040

59 TB0028B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
CÔNG HÀ

Lô CN20-1, Khu công nghiệp Yên Phong, Xã
Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

63 21 3,353,000,113

60 TB0413B CÔNG TY TNHH PBN VINA Thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, Yên Phong,
Bắc Ninh 21 10,928,755

61 TB0293B CÔNG TY CỔ PHẦN NEWSUN
VINA

Số 415, Tỉnh lộ 295, Thị Trấn Chờ, Huyện
Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 24 12,247,669

62 TB0363B CÔNG TY CỔ PHẦN SKILL HR
GLOBAL

Khu đô thị mới, Thị trấn Chờ, Yên Phong,
Bắc Ninh 1 27 101,164,789

63 TB0221B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI 8.1

Thôn Quan Đình, Xã Văn Môn, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 32 133,617,120

64 TB0327B Công ty Cổ phần công nghiệp KBS
Việt Nam Ngô Xá, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh 1 36 116,068,759

65 TB0212B CÔNG TY TNHH HÙNG LOAN
BẮC NINH

Thôn Ngô Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 39 51,186,156

66 TB0166B
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT
TRANG NGÀ

Thôn Đông Thái (NR Cao Văn Ngà), Xã
Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

39 19,459,954

67 TB0170B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN HOÀNG HIẾU LINH

(NR Lưu Tiến Hoàng) ngõ 3, phố Mới, Thị
Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

3 39 291,455,091

68 TB0198B
CHI NHÁNH BẮC NINH - CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
DONGA

Thôn Mẫn Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 1 41 62,654,667

69 TB0185B
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP
THIÊN TÂN BẮC NINH

Thôn Phong Xá, Xã Đông Phong, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2 44 189,951,647

70 TB0154B CÔNG TY TNHH BMTECH VINA
Lô CC1 Khu công nghiệp Yên Phong, Xã
Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

46 298,068,888

71 TB0142B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ
THƯƠNG MẠI THÀNH DƯƠNG

Số 218 phố Mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh 2 54 161,776,709

72 TB0072B Công ty cổ phần dinh dưỡng
BLUESTAR Việt Nam Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh 78 1,179,481,445

4 Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác 21,969,928

1 NB0022B MẦN NON TUỔI THƠ Thôn Phong Nẫm, xã Đông Phong, Yên
Phong, Bắc Ninh 2 8 21,969,928

5 Người nước ngoài 546,565,371

1 BW0100B (BHYT - TB0057B) Công ty TNHH
Giao nhận kho vận Mặt Trời Mới Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 14 168,726
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2 BW0101B CÔNG TY TNHH UNITECH ASIA Lô CN 20-4, KCN Yên Phong, Xã Đông
Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

44 4,532,077

3 BW0010B (BHYT- YN0029B) Công ty TNHH
MECHANICS Việt Nam

Khu công nghiệp Yên Phong xã Long Châu -
Yên Phong - Bắc Ninh 77 73,264,229

4 BW0005B (BHYT- YN0013B) Công ty TNHH
FLEXCOM Việt Nam yên Phong 102 414,780,097

5 IC0075B (BHYT-YN0122B) CÔNG TY
TNHH P&K VINA

Lô CN07-4, KCN Yên Phong mở rộng, Xã
Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

1 3 29,648,790

6 IC0153B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ TARRY (VIỆT NAM)

Nhà xưởng số 4, Lô CN2-4 và CN9-7, KCN
Yên Phong (khu mở rộng), xã Yên Trung,
Yên Phong, Bắc Ninh

4 6,333,048

7 IC0185B CÔNG TY TNHH FU-TECH VINA Thôn Chân Lạc, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 8 10,333,532

8 IC0100B (BHYT - TB0057B) Công ty TNHH
Giao nhận kho vận Mặt Trời Mới Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 11 7,504,872

6 Khối, xã phường, thị trấn -

7 Khối khác -

III BHXH Quế Võ 29,683,002,270

1 Khối HCSN -

2 Khối DN Nhà Nước 14,500,069

1 QC0009C Chi nhánh công ty cổ phần
TRAENCO trung tâm TRALACEN

Số nhà 52, khu 1, TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc
Ninh, 2 3 14,500,069

3 Khối DN có vốn DTNN 11,130,081,113

1 YN0315C Công ty TNHH The rich company
Viet Nam

Nx03 (thuê xưởng của Công ty CP Mỹ Á)
KCN Quế Võ mở rộng, xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

10 4 102,560,521

2 YN0295C Chi nhánh số 1 - Công ty TNHH
Công cụ Cibon Việt Nam

Thôn Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 2 4 41,729,810

3 YN0055C Công ty TNHH INO INTECH Lô G11 - KCN Quế Võ - Phương Liễu - Quế
Võ - Bắc Ninh 17 5 153,862,267

4 YN0202C Công ty TNHH BM Electronics Lô G-02, KCN Quế Võ (khu mở rộng), xã
Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3 10 324,991,774

5 YN0207C Công ty TNHH Secwin Vina Km 7, Quốc lộ 18, thôn Giang Liễu, xã
Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 14 70,870,300

6 YN0084C Công ty TNHH SHINHAN J&P KCN Quế võ( khu mở rộng) phương Liễu,
Quế Võ, Bắc Ninh 17 35,015,866

7 YN0078C Công ty TNHH một thành viên
INSOL VINA

KCN Quế Võ ( Khu vực mở rộng), Phương
Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 6 21 260,901,889

8 YN0206C Công ty TNHH Tera Tech Việt Nam KCN Quế Võ (KV mở rộng), xã Phương
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 41 31 2,219,117,903

9 YN0097C Công ty TNHH DAL TECH KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Phương
Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 34 1,676,878,414

10 YN0140C Công ty TNHH Jintech Vina Km12, Quốc lộ 18, Xã Việt Hùng, Huyện
Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 4 35 1,862,799,860

11 YN0054C Công ty T.N.H.H FINE TECH Việt
Nam

KCN Quế Võ - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc
Ninh 2 50 271,506,229

12 YN0100C Công ty TNHH Fine Able Circuit
Việt Nam

KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Phương
Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 63 355,038,980

13 YN0090C Công ty TNHH HM Solution Việt
Nam

KCN Quế Võ(khu vực mở rộng), Phương
Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 64 121,532,939

14 YN0069C Công ty TNHH MJ INNO HANOI
SEJOO

Lô H04 KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ,
Bắc Ninh. 64 1,393,661,851
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15 YN0051C Công ty T.N.H.H YESTECH VINA Lô KT1, KCN Quế Võ - Phương Liễu - Quế
Võ - Bắc Ninh 65 2,052,411,646

16 YN0058C Công ty TNHH SM TECH VINA Lô NX05 - KCN Quế Võ - Phương Liễu -
Quế Võ - Bắc Ninh 69 9,820,602

17 YN0095C Công ty TNHH VINA STARTECH
PRECISION

KCN Quế Võ (khu mở rộng), xã Phương
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 100 177,380,262

4 Khối DN Ngoài quốc doanh 15,766,324,912

1 TC0137C Công ty TNHH Sản xuất và Thương
mại L.J.C Mao Lại, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 5 3 38,505,653

2 TC0196C Công ty CP kinh doanh xuất nhập
khẩu đồ chơi Kinh Bắc Đông Du Núi, Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh 53 3 261,467,960

3 TC0217C Công ty TNHH Sản xuất và Thương
mại Viko Tech

(NR ông Nguyễn Khắc Vượng), Giang Liễu,
Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 1 3 4,725,084

4 TC0248C Công ty TNHH Thương mại và Dịch
vụ công nghệ MDComputer

Khu phố Giang Liễu, Phường Phương Liễu,
Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 6 3 29,064,132

5 TC0258C Công ty TNHH Thương mại và Dịch
vụ Mạnh Huyền

NR ông Nguyễn Mậu Mạnh, thôn Mao Lại,
Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 5 3 20,907,158

6 TC0331C Công ty TNHH Mạnh Dũng Bắc
Ninh

Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3 3 14,034,897

7 TC0342C Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ Công Chiến

Kiốt 33, dãy 10, Khu chợ trung tâm, Khu 1,
TT Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4 3 16,474,634

8 TC0433C Công ty TNHH Đầu tư thương mại
Tân Việt Hùng

Thôn Nghiêm Xá, xã Việt Hùng, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 3 5,790,362

9 TC0451C Công ty TNHH Vĩnh Tiến Hoàng Thôn Nghiêm Xá, xã Việt Hùng, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 3 10,370,273

10 TC0495C Công ty TNHH Kim Thuận Chính Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 9 3 41,273,774

11 TC0561C Công ty Cổ phần chăm sóc sức khỏe
Phúc An

Thôn Tân Thịnh, xã Bồng Lai, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 4 3 17,078,608

12 TC0580C Công ty TNHH Phavaco Đường 36, thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 3 9,169,192

13 TC0591C Công ty TNHH Xây dựng vận tải và
du lịch Tùng Dương

Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 3 9,514,069

14 TC0640C Công ty TNHH Nam Dương 68 Thôn Việt Hưng (NR Nguyễn Hoàng Anh),
xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4 3 27,017,486

15 TC0655C Công ty TNHH Công nghệ
Jingchuanghong Việt Nam

Khu liền kề KCN Quế Võ, xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4 3 23,199,656

16 TC0686C Công ty cổ phần sản xuất TM&DV
Trang Nhung

Thôn Quế Tân, xã Quế Tân, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 4 3 20,527,544

17 TC0696C Công ty TNHH Dịch vụ thương mại
và chăn nuôi Minh Phong

Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 4 3 18,993,496

18 TC0480C Công ty TNHH Khuôn mẫu chính
xác Quốc Phong

Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 5 3 46,423,736

19 TC0241C Công ty TNHH Xây dựng Đại An Thôn Liễn Thượng, xã Đại Xuân, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 29 3 122,721,042

20 TC0648C Công ty TNHH Phoenix Tech Vina Thôn Nghiêm Xá, xã Việt Hùng, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 4 3 18,993,439

21 TC0238C Công ty TNHH Tai Chung Seiki Việt
Nam

Thôn Mao Trung, xã Phượng Mao, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 6 3 39,248,746

22 TC0489C Công ty Cổ phần tự động hóa Kinh
Bắc

Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 3 4,923,159

23 TC0118C Công ty  cổ phần thương mại và dịch
vụ Thế Gia Nhà 11a, TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 7 3 30,367,526

24 TC0700C Công ty TNHH MTV Bắc Ninh Vina Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 6 3 34,970,839

25 TC0593C Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 299
Bắc Ninh

Thôn Lựa, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 3 3 13,200,318
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26 TC0657C Công ty TNHH Xây dựng và Thương
mại Tiến Diễn

Thôn Yên Lâm, xã Bằng An, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 5 3 22,464,613

27 TC0577C Công ty TNHH Máy nông nghiệp Ưu
Nông

(NR Nguyễn Hữu Luyến) thôn Guột, xã Việt
Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3 3 14,735,125

28 TC0647C Công ty TNHH P&P Pro Tech Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 10 4 57,219,755

29 TC0236C Công ty TNHH Thương mại xây
dựng Hùng Minh

Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 4 7,347,330

30 TC0351C Công ty TNHH tự động hóa CIE Thôn Nghiêm Xá (NR Nguyễn Thế Chung),
xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 4 10,870,610

31 TC0370C Công ty TNHH Dịch vụ TM NTL Thôn Mao Yên, xã Phượng Mao, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 4 20,606,784

32 TC0387C Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ kỹ thuật Hoàng Đạt

Khu 2, Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 3 4 32,257,366

33 TC0483C Công ty cổ phần kinh doanh xuất
nhập khẩu window Kinh Bắc

Thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 4 9,359,560

34 TC0595C Công ty cổ phần xây dựng thương
mại và dịch vụ T&D

Khu 5, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 3 4 18,065,000

35 TC0596C Công ty TNHH vận tải Mạnh Hiền Thôn Xuân Bình, xã Đại Xuân, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 4 17,310,111

36 TC0599C Công ty TNHH Đầu tư thương mại
và dịch vụ Pes One

Khu đô thị Tùng Bách, thôn Mao Trung, xã
Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5 4 43,525,870

37 TC0642C Công ty TNHH Dịch vụ và thiết bị
công nghiệp Đ&T

Thôn Hữu Bằng (NR ông Nguyễn Bá Thủy),
xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5 4 37,349,835

38 TC0708C Công ty TNHH Kim Thủy T&T Chợ Nội Doi, thôn Liễn Thượng, xã Đại
Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 6 4 61,874,444

39 TC0714C Công ty cổ phần đầu tư QHS Thôn Trúc Ổ, xã Mộ Đạo, thị xã Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 2 4 14,801,260

40 TC0479C Công ty TNHH Xây dựng và thương
mại KT Window

Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 4 11,421,563

41 TC0225C Công ty TNHH KLT Vina Thôn Nghiêm Thôn (NR Lại Hữu Khánh), TT
Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 5 11,132,770

42 TC0110C Công ty TNHH Thương Mại Và chế
tạo khuôn mẫu TDBH

Lô A3, Khu liền kề KCN Quế Võ, xã Phương
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 48 5 271,773,108

43 TC0363C Công ty TNHH Thương mại và Xây
dựng DTA

Số 60, Khu 1, TT Phố Mới, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 1 5 6,621,929

44 TC0304C Công ty TNHH vận tải thương mại
Giang Ninh

NR Nguyễn Đức Sức, thôn Mao Yên, xã
Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4 5 27,743,716

45 TC0309C Công ty TNHH TM & DV Tân An
Vina

Xóm 8 (NR Doãn Văn Trường), thôn Bất Phí,
xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 5 8,187,398

46 TC0571C Công ty cổ phần đầu tư thương mại
dịch vụ Hà Cường Vina

Thôn Cựu Tự, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 3 6 21,266,364

47 TC0540C Công ty TNHH sản xuất và thương
mại LK Vina

(NR bà Dương Thị Giang), thôn Quế Tân, xã
Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 17 6 141,478,470

48 TC0242C Công ty TNHH Đầu tư L.G ASEAN
Việt Nam

Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 6 6 52,724,505

49 TC0028C Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng
Trường Thịnh TT Phố Mới -  Quế Võ - Bắc Ninh 7 7 80,556,184

50 TC0262C Công ty TNHH Cung ứng nhân lực
Gia Hưng

Trại Phán, thôn Yên Lâm, xã Bằng An, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 12 7 163,727,980
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51 TC0361C Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng
Bảo Bình

Thôn Nghiêm Xá (NR Nguyễn Quang Bắc),
xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3 8 35,044,719

52 TC0429C Công ty TNHH Sản xuất thương mại
và dịch vụ Đức Trường

Số nhà 75, Khu 1, TT Phố Mới, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 8 23,766,323

53 TC0439C Công ty TNHH Vật tư tổng hợp Vinh
Phát

Km số 7, thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 8 11,804,947

54 TC0554C Công ty TNHH Dịch vụ thương mại
vận tải Đồng Tiến

Thôn Đồng Sài (NR Trần Văn Tảo), xã Phù
Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4 8 46,816,871

55 TC0681C Công ty cổ phần DMB Tech Thôn Ngư Đại, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 3 8 40,016,656

56 TC0093C Công ty  TNHH Vận Tải Thống Nhất Xã  Phù Lãng - Huyện Quế Võ- Tỉnh Bắc
Ninh 9 8 99,258,258

57 TC0634C Công ty TNHH Best Vina Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 8 86,252,478

58 TC0678C Công ty TNHH Sản xuất và Thương
mại H2T

Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 9 35,272,385

59 TC0100C Công ty TNHH Thương mại và vận
tải Quốc tế Ngân Hà Hiền Lương, Phù Lương, Quế Võ, Bắc Ninh 6 9 109,819,252

60 TC0585C Công ty TNHH Jina E Tech Vina Khu công nghiệp Quế Võ II, xã Ngọc Xá,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 9 296,504,377

61 TC0607C Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và
thương mại Hoàng Anh

Thôn Văn Phong, xã Châu Phong, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 5 10 93,418,840

62 TC0481C Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp
Thành Lộc

Thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 1 10 22,635,042

63 TC0684C Công ty TNHH Sáu Nam Bắc Ninh Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 3 10 49,088,943

64 TC0461C Công ty TNHH BLQ Vina Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 11 22,909,816

65 TC0422C Công ty TNHH Thương mại dịch vụ
Sky Vina

Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 11 19,042,342

66 TC0652C Công ty TNHH Phúc Lộc Bắc Ninh Thôn Lợ, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 1 13 43,320,178

67 TC0574C Công ty TNHH Read Tech Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 14 58,832,768

68 TC0420C Công ty TNHH Sơn Hải Bắc Ninh Thôn Thịnh Cầu (NR Nguyễn Văn Hải), TT
Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 14 30,223,958

69 TC0525C Công ty TNHH Thương mại sản xuất
cơ khí và xây dựng Tín Phát

Thôn Lầy, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 1 14 23,603,780

70 TC0616C Công ty TNHH Thương mại và xây
dựng Lương Hải

Thôn Thống Thượng (NR ông: Nguyễn Văn
Nhường), xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

2 14 45,096,683

71 TC0306C Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ kỹ thuật Minh Doanh

(NR Nguyễn Văn Uẩn) thôn Đồng Chuế, xã
Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5 16 154,907,267

72 TC0183C Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
T&T Bắc Ninh

Nhà A9 Khu trung tâm TM Quế Võ, TT Phố
Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 1 17 26,613,555

73 TC0310C Công ty TNHH máy công trình Hải
Đăng

Thôn Lựa, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh 2 17 117,225,905

74 TC0608C Công ty cổ phần đầu tư phát triển LS Số 9 khu 1, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 3 18 82,628,600

75 TC0082C Công ty TNHH Việt Quang Thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 2 18 89,982,226

76 TC0364C Công ty cổ phần kỹ thuật và xây
dựng Nam Cường

Thôn Mao Dộc (NR Dương Văn Khải), xã
Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 10 20 355,783,289

77 TC0438C Công ty TNHH Một thành viên Đăng
Khôi Bắc Ninh

Thôn Xuân Hòa, xã Đại Xuân, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 20 33,490,980
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78 TC0586C Công ty TNHH Thực phẩm Hoa Anh
Đào

Thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 4 20 198,495,383

79 TC0587C Công ty cổ phần xây dựng giao thông
Kinh Bắc

Thôn Hán Đà, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 2 20 43,689,368

80 TC0383C Công ty TNHH QTK BN Xóm 4, thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 20 69,441,840

81 TC0507C Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ
thương mại Thành Công

Tầng 1, Trung tâm thương mại Dabaco, TT
Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 23 38,793,246

82 TC0299C Công ty cổ phần Happy Vina Food Thôn Mao Trung, xã Phượng Mao, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 24 54,084,033

83 TC0216C Công ty TNHH Kinh doanh và Xây
dựng Duy Lộc

NR Lê Văn Thoại, thôn Đỉnh, TT Phố Mới,
Quế Võ, Bắc Ninh 2 26 103,302,198

84 TC0503C Công ty TNHH Thực phẩm DOC Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 26 66,320,013

85 TC0372C Công ty TNHH công nghệ Thiên
Hưng Việt Nam

Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 27 35,293,520

86 TC0380C Công ty TNHH Vật liệu xây dựng
Dương Tuấn

Thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 3 28 160,715,729

87 TC0506C Công ty TNHH Dịch vụ và Thương
mại HNTB

Thôn Thị Thôn, xã Hán Quảng, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 29 104,934,920

88 TC0228C Công ty TNHH Sản xuất gia công và
chế tạo khuôn mẫu Trí Việt

(NR Nguyễn Thị Tốn) Thôn Lựa, xã Việt
Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 30 212,056,019

89 TC0244C Công ty TNHH Thương mại An Phú
Vina

Thôn Mao Lại, xã Phượng Mao, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 3 32 116,320,741

90 TC0220C Công ty TNHH F&L Vina (NR ông Trần Văn Trâm), Đồng Sài, Phù
Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh 1 32 151,948,533

91 TC0317C Công ty TNHH vận tải và xây dựng
Nga Hoàng

Thôn Nga Hoàng, xã Yên Giả, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 3 33 197,521,336

92 TC0431C Công ty cổ phần thương mại và dịch
vụ cây xanh Tùng Vĩ

Thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 36 85,614,277

93 TC0190C Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp
HONG DA

Do Nha (TX Cty TNHH Quyết Dũng),
Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 37 71,933,492

94 TC0177C Công ty TNHH Tuấn Thành Liên Thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 38 232,274,484

95 TC0416C Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và
Thương mại Hòa Bình

Quốc Lộ 18, Thôn Mao Dộc, xã Phượng
Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 38 66,152,685

96 TC0354C Công ty cổ phần xây dựng và thương
mại QC

Thôn Vân Xá, xã Cách Bi, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 4 38 457,054,829

97 TC0425C Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp
Thùy Linh

NR Nguyễn Văn Công, thôn Hán Đà, xã Hán
Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 40 141,471,664

98 TC0161C Công ty CP Đầu tư Xây dựng &
Thương mại Trọng Đức

(NR Lê Văn Viên), Cung Kiệm, Nhân Hòa,
Quế Võ, Bắc Ninh 42 21,228,305

99 TC0147C Công ty TNHH Thương mại và Dịch
vụ vận tải Trung Đoàn

NR Nguyễn Đăng Quang, Đỉnh, Phố Mới,
Quế Võ, Bắc Ninh 2 43 128,460,390

100 TC0316C Công ty TNHH ĐTPT Phúc An NR Ông Nguyễn Thế Hoàng, thôn Trúc Ổ, xã
Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4 44 325,995,517

101 TC0245C Công ty TNHH GH Tech Vina KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 47 2,862,256

102 TC0267C Công ty TNHH Giống và gia cầm
Nhà Việt

Thôn Đồng (NR Chu Văn Hiệp), xã Chi
Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 48 116,537,222

103 TC0240C Công ty TNHH HBL Vina Thôn Vũ Dương (NR Trần Huy Hiến), xã
Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 53 76,718,268

104 TC0218C Công ty Cổ phần TM&DV Quốc tế
Bảo Anh

Số 14 (KTM-HTX Hải An), Km số 10-QL18,
TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 55 47,812,999

105 TC0054C Công ty cổ phần Hoàng Hải Anh Khu 6 - Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 1 55 88,920,995

106 TC0202C Công ty TNHH Sản xuất và Thương
mại Plastech

Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 8, Khu 5, TT
Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 55 504,185,148
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107 TC0208C Công ty TNHH Thương mại ô tô
Tuấn Phương

Thôn Mao Dộc, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc
Ninh 1 56 190,246,836

108 TC0231C Công ty TNHH Nawoo Việt Nam Khu liền kề, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 58 467,883,753

109 TC0116C Công ty TNHH khoáng sản Anh Sơn
Bắc Ninh

K15, Quốc lộ 18, Từ Phong, Cách Bi, Quế
Võ, Bắc Ninh 1 59 95,708,510

110 TC0084C Công ty TNHH kiến trúc xây dựng
và thương mại Song Tuấn Khu chợ - TT Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh 62 43,587,262

111 TC0232C Công ty cổ phần ô tô Đường Doanh Km18, QL18, thôn Mao Dộc, xã Phượng
Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 67 138,725,913

112 TC0136C Công ty TNHH ô tô Tám Anh Mao Dộc, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 3 68 334,100,116

113 TC0115C Công ty TNHH dịch vụ vận tải TAXI
Bình Minh Mao Lại, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 1 68 137,454,313

114 TC0171C Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Long
Bắc Ninh

NR Nguyễn Đăng Bảng, Đỉnh, TT Phố Mới,
Quế Võ, Bắc Ninh 3 71 443,581,643

115 TC0209C Công ty TNHH Vận tải và Du lịch
SOLAI Thôn La Miệt, Yên Giả, Quế Võ, Bắc Ninh 2 72 240,159,340

116 TC0153C Công ty TNHH Tín Đạt Hôm, Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh 72 2,090,978,621

117 TC0062C Công ty TNHH Xây dựng và Thương
mại Trọng Nghĩa Nhân Hòa - Quế Võ - Bắc Ninh 2 74 229,130,405

118 TC0192C Công ty TNHH Sản xuất và Kinh
doanh Luân Việt

NR Nguyễn Đăng Luật, Lợ, Việt Hùng, Quế
Võ, Bắc Ninh 1 76 129,415,585

119 TC0114C Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Quảng Phát Bắc Ninh

Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện
Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 1 79 583,039,614

120 TC0106C Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Đức
Bắc Ninh Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 91 54,949,918

121 TC0095C Công ty TNHH vận tải Long Nhi Bắc
Ninh Mao Lại, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 3 102 669,444,350

122 TC0085C Công ty TNHH Tấn Thành Phát Yên Giả - Quế Võ - Bắc Ninh 1 108 200,724,402
123 TC0047C Công ty cổ phần PVTEX Kinh Bắc Đào Viên - Quế Võ - Bắc Ninh 114 540,622,808

124 TC0076C Công ty TNHH xây dựng Thảo Mai
Lê Phù Lãng - Quế Võ -  Bắc Ninh 118 189,151,647

125 TC0049C Công ty T.N.H.H thương mại và sản
xuất Ngân Hiền TT Phố mới - Quế Võ - Bắc Ninh 119 79,829,653

126 TC0012C Công Ty Bình Nguyên xã Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh 121 228,795,522
127 TC0045C Công ty Cổ phần Thành Danh Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh 135 210,225,466
128 TC0025C Công ty cổ phần Gốm nhung Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh 151 451,684,954
5 Khối ngoài công lập 120,827,427

1 NC0029C Cơ sở mầm non tư thục Sơn Ca II Thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh 4 12 58,976,419

2 NC0025C Cơ sở Mầm non tư thục Ngôi Nhà
Hạnh Phúc

Ki ốt số 7, Dãy 7, Chợ TT thị trấn Phố Mới,
Quế Võ, Bắc Ninh 43 61,851,008

6 Người nước ngoài 2,641,573,106

1 IC0322C Công ty TNHH DSK Vina Lô CN5B-1, KCN Quế Võ 3, xã Việt Hùng,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 4 3 21,910,541

2 IC0335C Công ty TNHH P&P Pro Tech Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 3 25,575,856

3 IC0219C Công ty TNHH Kooseong Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 1 4 39,103,647

4 IC0041C Công ty TNHH CNI KCN Quế Võ (khu mở rộng), xã Phương
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 5 87,705,372

5 IC0218C Công ty TNHH Công nghệ quang
điện Xinhao (Việt Nam)

Lô CN5A-2, Tuyến đường số 1, KCN Quế
Võ 3, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

1 7 18,997,737

6 IC0118C Công ty TNHH Taewon Tech Vina
KCN Quế Võ (KV mKCN Quế Võ (KV mở
rộng), Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninhở
rộng), Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh

1 7 97,573,035
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7 IC0215C Công ty TNHH Haimtools Vina Lô O-1 KCN Quế Võ (KV mở rộng), xã
Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3 10 188,234,838

8 IC0255C Công ty TNHH Jina E Tech Vina Khu công nghiệp Quế Võ II, xã Ngọc Xá,
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 10 113,638,353

9 IC0257C Công ty TNHH Hyun Woo Vina Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 10 22,273,602

10 IC0194C Công ty TNHH BM Electronics Lô G-02, KCN Quế Võ (khu mở rộng), xã
Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 11 190,860,075

11 IC0153C Công ty TNHH Secwin Vina Km 7, Quốc lộ 18, thôn Giang Liễu, xã
Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 14 13,032,500

12 IC0028C Công ty TNHH một thành viên
INSOL VINA

KCN Quế Võ ( Khu vực mở rộng), Phưng
Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 3 16 241,568,631

13 IC0165C Công ty TNHH PMS VINA Tầng 2 nhà điều hành, KCN Quế Võ, Phương
Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 18 3,218,597

14 IC0182C Công ty TNHH INO INTECH Lô G11 - KCN Quế Võ - Phương Liễu - Quế
Võ - Bắc Ninh 30 306,021,476

15 IC0184C Công ty TNHH Dal Tech Lô KT1-A-1, KCN Quế Võ (KV mở rộng),
xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 34 96,127,930

16 IC0026C Công ty TNHH MJ INNO HANOI
SEJOO

Lô H04 KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ,
Bắc Ninh. 55 14,641,292

17 IC0126C Công ty TNHH Jintech Vina Km12, Quốc lộ 18, Xã Việt Hùng, Huyện
Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 1 55 253,370,587

18 IC0150C Công ty TNHH Tera Tech Việt Nam KCN Quế Võ (KV mở rộng), xã Phương
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3 56 850,328,746

19 BW0062C Công ty TNHH SHINHAN J&P (
BHYT người nước ngoài)

KCN Quế võ( khu mở rộng) phương Liễu,
Quế Võ, Bắc Ninh 15 5,516,203

20 BW0026C Công ty TNHH MJ INNO HANOI
SEJOO (BHYT người nước ngoài)

Lô H04 KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ,
Bắc Ninh. 31 33,430,650

21 BW0029C Công ty TNHH FILL EMS Việt Nam
(BHYT nguời nuớc ngoài)

Lô G14, đường G1C, KCN Quế Võ, Phương
Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh. 54 1,750,806

22 BW0085C Công ty TNHH Fine Able Circuit
Việt Nam(BHYT NNN-YN0100C)

KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), Phương
Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh 60 3,811,134

23 BW0074C Công ty TNHH MTV Khải Minh
Hưng (BHYT-TC0134C)

KCN Quế Võ mở rộng, Phương Liễu, Quế
Võ, Bắc Ninh 73 2,387,338

24 BW0042C
Công ty TNHH VINA STARTECH
PRECISION (BHYT người nước
ngoài)

KCN Quế Võ (khu mở rộng), xã Phương
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 101 10,494,160

7 Khối khác 9,695,643

1 IA0011C Cơ sở giáo dục mầm non tư thục
Nhân Tâm

Thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh 2 4 9,695,643

BHXH huyện Tiên Du 52,223,758,558
1 Khối DN Nhà Nước 16,652,998,033

1 QW0010D Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng
nguồn điện KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 118 16,652,998,033

2 Khối DN có vốn DTNN 4,670,129,584

1 YN0106D Công ty T.N.H.H GM CLEAN
TECH VINA

Đường N1-3, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,
Tiên Du, Bắc Ninh 6 3 53,117,159

2 YN0135D Công ty TNHH NEXONE TECH
VINA

Đường D2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,
Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 26 4 282,579,083

3 YN0276D Công ty TNHH Hengtianke Việt
Nam

Đường TS10, KCN Tiên Sơn, Nội Duệ, Tiên
Du, Bắc Ninh 4 33,868,008
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4 YN0189D Công ty TNHH năng lượng mặt trời
Dehui Việt Nam

Lô C8-5, C8-6, C8-7, C8-8 KCN Đại Đồng -
Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh

134 5 1,506,802,873

5 YN0153D Công ty TNHH Boeun Lô số F, khu công nghiệp Tân Hồng, Hoàn
Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 5 6 76,672,322

6 YN0268D Công ty TNHH KB Tech Việt Nam Lô B2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn
Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 16 11 353,269,355

7 YN0180D Công ty TNHH Sung Won Tech
Vina

Lô H2-1-3A, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,
Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 26 189,548,724

8 YN0250D Công ty TNHH Dains Vina
Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã
Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam

38 252,911,245

9 YN0144D Công ty TNHH NC LED VINA NX 13, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du,
Bắc Ninh 41 353,577,119

10 YN0169D Công ty TNHH S.D Vina Đường TS10, khu công nghiệp Tiên Sơn,
Huyện Tiên Du, Bắc Ninh 59 27,535,160

11 YN0095D Công ty T.N.H.H JINSUNG VINA Lô G5 - KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên
Du - Bắc Ninh 77 143,840,469

12 YN0121D Công ty T.N.H.H S-ONE TECH Đường TS 10/8, KCN Tiên Sơn, Nội Duệ,
Tiên Du, Bắc Ninh 83 691,878,215

13 YN0078D Công ty T.N.H.H DK - TEC  Việt
Nam

Số 8/TS 10, KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc
Ninh 110 704,529,852

3 Khối DN Ngoài quốc doanh 29,925,877,646
1 TD0137D Công ty T.N.H.H Đồng Minh Bất Lự - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh 4 3 16,161,592

2 TD0140D Công ty T.N.H.H Giấy và Bao bì Phú
Hưng

Thôn Tam Tảo - Phú Lâm - Tiên Du - Bắc
Ninh 10 3 41,608,869

3 TD0181D
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương
mại và đầu tư NEW POWER Kinh
Bắc

Đội 4, An Động, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh 7 3 40,612,781

4 TD0400D Công ty TNHH Auto Parts Kinh Bắc Thôn Lương, xã Tri Phương, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2 3 8,119,721

5 TD0499D Công ty TNHH vận tải dịch vụ Đức
Long Bắc Ninh

Đường Khẩu Đông, chợ đầu mối Lim, TT
lim, Tiên Du, Bắc Ninh 3 3 12,603,857

6 TD0518D Công ty TNHH thương mại và đầu tư
NTG

Lô 15 khu 4B chợ đầu mối Lim, Thị Trấn
Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

5 3 23,680,977

7 TD0604D Công ty TNHH Thương mại và Vận
tải Phương Thảo Vina

Xóm Cầu, thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 1 3 7,696,608

8 TD0618D Công ty TNHH TM& XNK Đông
Dương

Thôn Làng Móng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên
Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 5 3 24,058,109

9 TD0628D
Chi nhánh Công ty TNHH nhiên liệu
Chơn Thành - Nhà máy sản xuất hơi
bão hòa Tiên Sơn

Vinacafe Miền Bắc, TS19 KCN Tiên Sơn, xã
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 7 3 24,615,638

10 TD0632D Công ty TNHH ALPHA TECH
Tòa nhà văn phòng dự án Hoàn Sơn, thôn
Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh

2 3 9,145,093

11 TD0741D Công ty TNHH dinh dưỡng thức ăn
chăn nuôi SNT Việt Nam

Thôn Đại Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 2 3 9,170,186

12 TD0819D Công ty TNHH dịch vụ thương mại
vận tải Phú An Nhiên

Đông Phù, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh 2 3 11,548,571

13 TD0123D Công ty T.N.H.H Vận tải hành khách
và dịch vụ thương mại Lộc Ngân Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 8 3 32,350,727

14 TD0505D Công ty cổ phần Hùng Châm Xóm Bắc Hợp, thôn Duệ Đông, TT Lim, Tiên
Du, Bắc Ninh 2 3 8,720,423

15 TD0113D Công ty T.N.H.H Một thành viên
Nhựa Bảo Thiên

Lô B1-2 KCN đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên
Du - Bắc Ninh 4 3 37,888,064

Số
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16 TD0469D Công ty TNHH sản xuất Điện Hồng Thôn Thượng, Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên
Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2 3 8,437,922

17 TD0828D Công ty Cổ phần điều vận quốc tế
Phương Nam

Xóm 3, thôn Cao Đình, xã Tri Phương, huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 2 4 13,451,132

18 TD0199D Công ty cổ phần Bảo Hưng Thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 4 4 23,970,370

19 TD0338D Công ty TNHH cơ khí Đạt Tiến
( NR: Trần Hồng Tuấn),  Xóm Nội, Thôn Đại
Vi, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

5 4 33,529,290

20 TD0516D Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Nguyên Khang Vina Khu Bãi Dé, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh 3 4 22,907,767

21 TD0530D Công ty cổ phần Haco sản xuất và
thương mại Thôn Ngô Xá, Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh 7 4 43,263,917

22 TD0748D Công ty TNHH NVT Vina Thôn Đại Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 3 4 21,222,946

23 TD0246D Công ty TNHH BNS Vina Lô C1-4KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn
Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 62 4 292,961,525

24 TD0809D Công ty TNHH Tân Trường Phát
Vina

Phố Lạc Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh 4 4 26,936,989

25 TD0314D Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật và
công nghệ Bắc Hà

Số nhà B4X3, tổ 12, Khu Đô thị Mỹ Đình 1,
Phường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành
Phố Hà Nội

5 4 33,626,956

26 TD0460D Công ty TNHH Korea Global
Technology

Thôn Chi Hồ, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 9 4 156,917,998

27 TD0386D Công ty Cổ phần bê tông thương
phẩm Anh Khoa

Thôn Đinh, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 3 5 18,315,859

28 TD0048D Công ty TNHH Lửa Việt Tri Phương - Tiên Du - Bắc Ninh 19 5 104,629,137
29 TD0059D Công ty TNHH xây dựng Soi Sáng Nội Duệ - Tiên Du - Bắc Ninh 2 5 19,414,909

30 TD0765D Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Đào Kiệt

Thôn Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh 4 5 30,634,536

31 TD0779D Công ty Cổ phần kinh doanh bất
động sản Minh Đức Land

Số nhà 131, dãy 3F, Khu chợ đầu mối, thị
trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 8 5 59,114,025

32 TD0797D Công ty TNHH thương mại và xậy
dựng Gia Phong

Thôn Giáo, xã Tri Phương, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 1 5 8,104,414

33 TD0853D Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ
chuyên nghiệp Nam Sơn

Thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên
Du, tỉnh Bắc Ninh 5 1,871,827

34 TD0142D Công ty T.N.H.H Kho vận Bắc Ninh Đường TS 9. KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc
Ninh 1 5 6,819,946

35 TD0285D Công ty TNHH thang máy và xây
dựng Mega Control

NR bà Đào Thị Hân thôn Cổ Miếu, Phật Tích,
Tiên Du, Bắc Ninh 12 5 108,764,993

36 TD0306D Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Yến Hải Kim

Thôn Đồng Xép, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc
Ninh 7 5 57,354,135

37 TD0859D Công ty TNHH thương mại và sản
xuất bao bì ASIAN

Thôn Trung, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 1 6 41,711,254

38 TD0275D Công ty TNHH kỹ thuật và kinh
doanh thiết bị AMK Đội 8, Xuân Hội, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh 6 11,078

39 TD0737D Công ty Cổ phần giấy Bình Minh Cụm công nghiệp Phú Lâm, thôn Tam Tảo,
xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 9 6 111,140,869

40 TD0403D Công ty TNHH sản xuất thương mại
HDP

Lô 3G, Nhà số 4, Chợ đầu mối Lim, Thị trấn
Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam

7 14,032,338

41 TD0713D Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ Thanh Bình Bắc Ninh

Thôn Đại Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 3 7 29,606,979

42 TD0058D Công ty giấy và bao bì Văn Phú xã Phú lâm - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh 2 8 21,940,637

43 TD0341D Công ty cổ phần tư vấn Phương
Minh Thôn Trung, Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh 2 8 26,810,341

Số
TT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ SLĐ

Số
tháng
chậm
đóng

Số tiền chậm đóng



Trang: 37

44 TD0822D Công ty TNHH đầu tư thương mại và
sản xuất Ngọc Linh

Thôn Cao Đình (NR: Vũ Việt Dũng), xã Tri
Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 4 8 83,888,506

45 TD0350D Công ty TNHH sản xuất và thương
mại thiết bị Phòng Sạch KA ON

Đường N1-3, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,
Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 5 9 64,494,415

46 TD0554D Công ty cổ phần thương mại - dịch
vụ Gia Khánh Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 5 9 141,605,452

47 TD0423D Công ty tư vấn xây dựng và thương
mại Tuấn Minh ( TNHH)

Thôn Rền, Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 1 9 12,634,817

48 TD0159D Công ty T.N.H.H Thương mại và vận
tải Hiếu Ngân

Duệ Đông - Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc
Ninh 1 10 27,678,733

49 TD0767D Công ty TNHH PTS FUTURE Thôn Vân Khám, xã Hiên Vân, huyện Tiên
Du, tỉnh Bắc Ninh 4 10 104,868,949

50 TD0461D Công ty TNHH Trung Việt Hải Đăng
Bắc Ninh

Thôn Nội Viên, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2 11 33,573,385

51 TD0232D Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng
BND Thôn Lộ Bao, Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh 11 34,459,812

52 TD0624D Công ty TNHH tư vấn thiết kế thi
công nội thất Nhà Việt

Thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên
Du, tỉnh Bắc Ninh 11 592,943

53 TD0726D Công ty Cổ phần sữa Miền Bắc
Happy Farm

Thôn Long Khám, xã Việt Đoàn, huyện Tiên
Du, tỉnh Bắc Ninh 1 11 34,634,774

54 TD0743D Công ty TNHH dịch vụ và thương
mại HT Bắc Ninh

Xóm Ấp Vang, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 4 12 87,608,052

55 TD0671D Công ty TNHH Việt Tuấn Phát Đạt Bãi Lán thôn Lộ Bao, xã Nội Duệ, huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12 1,890,879

56 TD0686D Công ty TNHH đầu tư và phát triển
nhân lực The Sun

NR: ông Nguyễn Văn Thành, thôn Bất Lự, xã
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 2 12 36,045,002

57 TD0111D Công ty xây dựng Minh Đạo Xã Minh Đạo - Tiên Du - Bắc Ninh 10 14 280,949,400

58 TD0441D Công ty TNHH Ánh Dương Bắc
Ninh

NR Ông Trần Quang Hiệu, Thôn Ngang
Nguyễn, Xã Hiên Vân, Huyện Tiên Du, Tỉnh
Bắc Ninh, Việt Nam

1 14 29,105,622

59 TD0614D Công ty TNHH Giấy Tiên Du (NR ông Nguyễn Đức Đích), thôn Bái Uyên,
xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 2 14 52,198,417

60 TD0771D Công ty TNHH XD và TM Phúc
Thịnh

Thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên
Du, tỉnh Bắc Ninh 3 14 73,058,839

61 TD0563D Công ty Protec Vina Sân Kho Đống Cao, Phong Khê, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 16 119,571

62 TD0703D Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và
thương mại Bắc Hà M&E

Xóm Tây, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh 1 19 30,486,894

63 TD0548D Công ty TNHH cơ điện lạnh CTO
Việt Nam Thôn Đông, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 21 51,935,304

64 TD0332D Công ty cổ phần giấy Tiên Sơn
Pacific

Cụm CN Phú Lâm, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc
Ninh 6 23 299,982,627

65 TD0483D Công ty TNHH xây dựng thương mại
dịch vụ Hải Phát

Thôn Đông, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 23 10,044,686

66 TD0543D Công ty TNHH cung ứng suất ăn
công nghiệp 68

Khu đất mới, Đại Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du,
Bắc Ninh 26 16,314,312

67 TD0272D Công ty TNHH ANP Tech (Thuê xưởng Vũ Hoàng) KCN Đại Đồng -
Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 1 33 232,889,013

68 TD0028D Quỹ Tín Dụng Nhân Dân  cơ sở xã
Hiên Vân Hiên Vân -Tiên Du - Bắc Ninh 34 124,474,621

69 TD0462D Công ty trách nhiệm hữu hạn T&S
Thái Dương

Thôn An Động, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 36 20,738,648

70 TD0398D Công ty TNHH CTK Vina NR ông Nguyễn Quang Diện, xã Lạc Vệ,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 36 45,621,401
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71 TD0560D Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ LTN

Nhà riêng ông Lê Tân Lực, Thôn Đoài, Hoàn
Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 37 41,817,045

72 TD0253D Công ty TNHH kinh doanh và dịch
vụ vận tải Sao Việt

Thôn Vân Khám, xã Hiên Vân, huyện Tiên
Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 2 45 274,726,539

73 TD0357D Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây
dựng Ngọc Diệp

Thôn Hoài Trung ( NR Nguyễn Đức Toàn),
Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam

46 35,313,761

74 TD0090D Doanh nghiệp tư nhân Vững Ngọc Tri Phương - Tiên Du - Bắc Ninh 47 74,090,777

75 TD0106D Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ
thương mại Lưu Hà Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 48 44,002,572

76 TD0037D Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp
Quảng An 1

Cụm công nghiệp Tân Hồng - Từ Sơn - Bắc
Ninh 98 50 17,418,803,311

77 TD0131D Công ty Cổ phần kỹ thương
VIHACO Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 3 52 370,121,089

78 TD0325D Công ty TNHH Vietjobs Solution NR ông Phạm Tiến Thắng thôn Long Khám,
Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 56 66,445,426

79 TD0351D Công ty TNHH thương mại và dịch
vụ máy tính Bảo Lâm

NR ông Nguyễn văn Nam, Khu đất mới, thôn
Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 57 133,473,078

80 TD0240D Công ty T.N.H.H sản xuất nhựa và
thương mại Phú Gia

Xóm 1, Thôn Cao Đình, Xã Tri Phương,
Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 58 115,801,291

81 TD0308D Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và
thương mại Sơn Trà

Thôn Chi Trung (NR: Lại Đắc Mạnh), Tân
Chi, Tiên Du, Bắc Ninh 1 60 148,534,005

82 TD0177D Công ty vận tải và dịch vụ thương
mại Trúc Tâm Xóm Hạ Giang, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh 64 25,202,104

83 TD0215D Công ty TNHH xây dựng Linh Ngọc Xóm 1, Cao Đình, Tri Phương, Tiên Du, Bắc
Ninh 64 194,452,727

84 TD0186D Công ty T.N.H.H KOHIT Lô G5, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn
Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 2 65 461,353,551

85 TD0102D Công ty xây dựng và sản xuất vật
liệu Tiên Sơn 2 Bắc Ninh Duệ đông - TT Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 69 48,446,914

86 TD0216D Công ty cổ phần Sao Bắc Đẩu Thôn Nội Viên - Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc
Ninh 76 707,344,242

87 TD0228D Công ty cổ phần sản xuất thương mại
An Thiên Phú

Lô D3-2-2 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn
Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 79 80,947,855

88 TD0066D Công ty Cổ phần thương mại Mạnh
Hùng Phát - (TNHH) Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh 92 102,192,482

89 TD0170D Công ty T.N.H.H Thương mại Sơn
Hoàng chi nhánh Tiên Sơn

Thôn Long Khám - Việt Đoàn - Tiên Du -
Bắc Ninh 93 506,909,809

90 TD0101D Công ty T.N.H.H Đầu tư xây dựng
và thương mại Cường Sa Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh 113 69,470,334

91 TD0043D Nhà Máy Cao Su PoWer xã Khắc Niệm - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 116 156,511,434

92 TD0089D Công ty cổ phần thương mại Việt
Anh Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 3 124 589,401,710

93 TD0057D Công ty TNHH Thương Mại Dịch
Vụ  Và Sản Xuất  Phi Kha Miền Bắc Đường TS7 KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh 141 4,683,135,211

4 Khối ngoài công lập 218,274,656

1 ND0017D Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà Nhà A3, số 6B, Ngõ 4, Phố Dương Khuê,
Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 14 15 218,274,656

5 Người nước ngoài 756,478,639
1 IC0010D BHYT người nước ngoài - Công ty

T.N.H.H COVA TEC Việt Nam
KCN Tiên Sơn(khu vực mở rộng) - Tân Hồng
-Từ Sơn - Bắc Ninh 6 3 148,854,660

2 IC0277D Công ty TNHH Hengtianke Việt
Nam (người nước ngoài)

Đường TS10, KCN Tiên Sơn, Nội Duệ, Tiên
Du, Bắc Ninh 4 4,920,791

3 IC0106D Công ty TNHH năng lượng mặt trời
Dehui Việt Nam (người nước ngoài)

Lô C8-5, C8-6, C8-7, C8-8 KCN Đại Đồng -
Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh

10 5 73,604,511
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4 IC0266D
Công ty TNHH dịch vụ thương mại
và xây dựng Lý Bạch (người nước
ngoài)

Đường TS19, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 1 5 29,050,688

5 IC0036D
Công ty trách nhiệm hữu hạn IAN
PRECISION Việt Nam  (người nước
ngoài)

Lô B2 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên Du
- Bắc Ninh 2 6 116,360,076

6 IC0236D Công ty TNHH DAEWOON ENG
VINA (người nước ngoài)

Khu Đông Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 1 8 36,425,046

7 IC0121D Công ty TNHH NEXONE TECH
VINA (người nước ngoài)

Đường D2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,
Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 2 8 146,482,754

8 IC0264D Công ty TNHH Nhi Khang VN
(người nước ngoài)

Thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh 1 10 21,630,412

9 IC0224D Công ty TNHH đầu tư và phát triển
nhân lực The Sun (người nước ngoài)

NR: ông Nguyễn Văn Thành, thôn Bất Lự, xã
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 12 22,429,623

10 IC0211D Công ty T.N.H.H GM CLEAN
TECH VINA ( người nước ngoài)

Đường N1-3, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,
Tiên Du, Bắc Ninh 13 63,282,561

11 IC0150D Công ty TNHH SIWOO VINA (
người nước ngoài)

( Thuê NX Cty Vũ Hoàng) khu công nghiệp
Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện
Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

40 12,753,110

12 IC0058D Công ty TNHH NC LED VINA
(người nước ngoài)

Nhà xưởng 13 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,
Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh 41 2,813,009

13 BW0086D Công ty TNHH Sung Won Tech
Vina (BHYT cho người nước ngoài)

Lô H2-1-3A, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn,
Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 62 5,944,633

14 BW0048D Công ty T.N.H.H S-ONE TECH
(BHYT cho người nước ngoài) KCN Tiên Sơn 83 20,898,539

15 BW0012D BHYT Người nước ngoài - Công ty
T.N.H.H JINSUNG VINA

Lô G5 - KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên
Du, Bắc Ninh 92 51,028,226

5 Khối xã, phường, thị trấn -

6 Khối khác -

V BHXH thị xã Từ Sơn 30,431,754,366
1 Khối DN Nhà Nước -

1
2 Khối DN có vốn DTNN 8,556,063,260

1 YN0173E Công ty trách nhiệm hữu hạn Young
Hae Vina

KCN Tiên Sơn (công ty CPTM Anh Đức),
Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0988750780)

1 3 6,941,871

2 YN0120E Công ty TNHH Hanbit electronic Lô J6, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Tân Hồng,
Từ Sơn, Bắc Ninh 204 4 1,316,926,834

3 YN0119E Công ty TNHH Myung Tech Vina Lô I7-3, KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Tân
Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 143 15 4,977,230,079

4 YN0118E Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng
Quốc Thái Việt Nam tại Bắc Ninh

Số 98 phố mới, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc
Ninh 57 225,134,829

5 YN0010E Công ty TNHH Điện Tử SUN-VINA Đường TS7 KCN Tiên Sơn, Tương Giang,
Từ Sơn, Bắc Ninh 80 2,020,509,199

6 YV0001E Văn Phòng Đại Diện Từ sơn bắc ninh 161 9,320,448
3 Khối DN Ngoài quốc doanh 18,370,055,519

1 TE0117E Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Phát Đạt

113, Đường Bình Than, Đại Phúc, TP Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh (ngôi nhà mơ ước-
0904022700)

2 3 8,027,206

2 TE0229E Công ty tư vấn xây dựng G6
(TNHH)

Thôn Tiêu Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 5 3 22,452,495
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3 TE0331E Công ty TNHH Tân Anh Lê Quang đạo(gần nga tư phù lưu) Đông
Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh 7 3 31,536,710

4 TE0368E Công ty TNHH đầu tư xây dựng và
thương mại Vương Duy

Hưng Phúc, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0983150645) 4 3 19,745,562

5 TE0462E Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Quyền Bàn

Khu dịch vụ, CNN Châu Khê, Châu Khê, Từ
Sơn, Bắc Ninh 2 3 8,367,988

6 TE0572E Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Thiên Phú Thành

NR Nguyễn Huy Quân, KP Hạ, Đình Bảng,
Từ Sơn, Bắc Ninh (0988551095) 22 3 96,260,170

7 TE0582E Công ty TNHH tư vấn và xây dựng
công trình Thành An

KP Vĩnh Kiều 3, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0914829987) 5 3 23,576,190

8 TE0613E Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Tiến Hiệp

Đồng Phúc, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0977396138) 4 3 16,605,562

9 TE0728E Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Phú Trường Hưng

KP Hưng Phúc, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0944586762) 3 3 12,129,281

10 TE0737E Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Thành Đạt Bắc Ninh

Dương Sơn, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0947648388) 3 3 13,916,853

11 TE0825E Công ty TNHH bao bì gỗ Đại
Trường An

Số 80, Lý Thái Tông, Dương Lôi, Tân Hồng,
Từ Sơn, Bắc Ninh (0984258456) 12 3 56,457,912

12 TE0932E Công ty TNHH Happy Entertainment KĐT mới Đình Bảng, Đình Bảng, Từ Sơn,
Bắc Ninh (0984263057) 1 3 4,331,886

13 TE0082E Công Ty TNHH Thương binh Hồng
Sơn

Đồng Khu,Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh(
gần ngân hàng nông nghiệp từ sơn) 13 3 59,691,526

14 TE0449E Công ty TNHH thép Gia Hưng KP Trịnh Xá, P Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 3 1,521,706

15 TE0339E Công ty TNHH Máy tính Bắc Việt Số 57, Minh Khai, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0817796666) 4 3 16,659,643

16 TE0576E Công ty TNHH sản xuất TMDV xuất
nhập khẩu Tiến Phát

Số 211 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0903207776) 1 4 5,442,561

17 TE0125E Công ty cổ phần KTT VINA Tân lập , Đình bảng ,Từ Sơn, Bắc Ninh 4 6,854,930

18 TE0425E Công ty TNHH thiết bị và công nghệ
Deli

Số 28, Lý Thái Tổ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc
Ninh 7 4 53,722,016

19 TE0611E Công ty cổ phần kiến trúc và xây
dựng Lam Anh

Số 117 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0975365337) 2 4 12,724,488

20 TE0791E Công ty TNHH cơ khí Đa Lộc Số 15 Cụm CN Dốc Sặt, Trang Hạ, Từ Sơn,
Bắc Ninh (0383256698) 12 4 62,988,599

21 TE0104E Công ty TNHH tư vấn và xây dựng
An Thắng

xóm nam,Tiêu Long, Tương Giang, Từ Sơn,
Bắc Ninh 1 5 7,271,315

22 TE0106E Công ty cổ phần nhà thép Techone kcn dốc sặt,Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0378781282) 13 5 101,021,791

23 TE0272E Công ty Thành Hưng (TNHH) KCN Lỗ Sung, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 2 5 13,555,026

24 TE0347E Công ty TNHH dịch vụ chợ giầu
Đông Ngàn

Đường Lê Quang Đạo( gần ngã tư Phù
Lưu),Cty tân anh, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc
Ninh

8 5 55,839,487

25 TE0479E Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây
lắp 659

Tầng 2, nhà xưởng số 2, Công ty Mạnh Đức,
Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 5 5 38,886,486

26 TE0487E Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây
dựng 889 Tạ Xá, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 1 5 6,786,561

27 TE0573E Công ty TNHH Sơn Hồng Kiều Số 55, Đường 271, P Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0944409222) 5 5 34,318,844

28 TE0883E Công ty TNHH kiến trúc và xây
dựng Minh Ngọc

NR ông Nguyễn Anh Tấn (yến), Doi Sóc, Phù
Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh (0962762659) 1 5 7,432,902

29 TE0467E Công ty TNHH sản xuất  và thương
mại thép Minh Lộc

Đa Hội (NR Trần Thị Phúc), Châu Khê, Từ
Sơn, Bắc Ninh 5 5,994,065

30 TE0443E Công ty TNHH sản xuất và thương
mại thép Thành Nga KP Trịnh Xá, P Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 6 10,838,215
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31 TE0446E Công ty TNHH Sản xuất và thương
mại thép Hà Phúc

KCN Châu Khê, P Châu Khê, Từ Sơn, Bắc
Ninh 6 10,838,215

32 TE0451E Công ty cổ phần thương mại và sản
xuất thép Hạnh Cầm Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 6 10,838,215

33 TE0094E Công ty TNHH truyền hình cáp
quang Việt Nam

Khu phố Lê Hồng Phong, Đông Ngàn, Từ
Sơn, Bắc Ninh (0977861189) 46 6 326,031,762

34 TE0478E Công ty TNHH đầu tư và xuất nhập
khẩu Hiếu Anh

Số 20, ngõ 21, Bà La, Đình Bảng, Từ Sơn,
Bắc Ninh 7 28,536,285

35 TE0127E Công ty TNHH sản xuất và thương
mại Huy Thắng

Khu A, Tập thể Quy chế, Đông Ngàn, Từ
Sơn, Bắc Ninh 8 47,413

36 TE0371E Công ty TNHH thương mại xây dựng
và dịch vụ Ngọc Lan

Số 7, ngõ 51, Dương Lôi, Tân Hồng, Từ Sơn,
Bắc Ninh 1 8 20,171,685

37 TE0490E Công ty TNHH kinh doanh thương
mại xuất nhập khẩu Phương Nam KP3, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 1 8 26,154,677

38 TE0767E Công ty cổ phần thiết bị điện máy
biến áp Việt Nam

Dốc Sặt, tỉnh lộ 271, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0987331644) 3 9 62,195,157

39 TE0842E Công ty TNHH đức mạnh hưởng thụ
999

Mai Động, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0989550824) 2 10 29,655,786

40 TE0609E Công ty TNHH đầu từ và thương mại
Cao Việt Nam

NR ông Nguyễn Bình Quyết, Trịnh Xá, Châu
Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh (0772549999) 2 13 40,996,684

41 TE0507E Công ty TNHH tư vấn và xây dựng
AHT Tiêu Sơn, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 2 14 46,665,439

42 TE0344E Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng
IP Việt Nam Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn,  Bắc Ninh 6 15 100,434,071

43 TE0743E Công ty TNHH thời trang Yên Ninh KP Vĩnh Kiều 2, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0912886119) 16 1,596,360

44 TE0131E Công ty TNHH môi trường & công
nghệ Xanh Việt

Tòa Nhà Xanh Việt, Khu đô thị số 01 Đền
Đô, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 9 23 397,218,849

45 TE0437E Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ
chuyên nghiệp An Ninh Nam Sơn

Khu đất mới, kp Nội Trì, Tân Hồng, Từ Sơn,
Bắc Ninh (0973212252) 1 26 68,994,952

46 TE0694E Công ty TNHH kiến trúc Phú Thành NR ông Ngô Văn Hồng, Xóm Xanh, Tam
Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh (0988799989) 2 29 98,165,927

47 TE0138E Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và
thương mại Hưng Phát KCN Đa nghề, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 34 134,886,533

48 TE0381E Công ty TNHH Phú Nam Xóm Chùa, Hồi Quan, Tương Giang, Từ Sơn,
Bắc ninh 2 41 245,861,821

49 TE0461E Công ty TNHH sản xuất và kinh
doanh tổng hợp Thành Lợi

NR Nguyễn Văn Thọ, KP3 Cẩm Giang, Đồng
Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 1 42 64,278,683

50 TE0139E Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật
giang sơn Thịnh Lang, Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh 1 42 207,231,280

51 TE0563E Công ty TNHH Thái Phát Boilers Số nhà 55, Kim Đài, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc
Ninh (0904027828) 1 43 84,688,680

52 TE0398E Công ty TNHH TM&DV dược phẩm
Phú Minh Thanh

Số 73, Minh Khai, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc
Ninh 2 44 280,909,537

53 TE0523E Công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ Kim
Thoa Kim Thiều, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh 1 49 89,822,844

54 TE0243E Hợp tác xã mỹ nghệ Duy Hưng KP Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh 61 31,605,673

55 TE0204E Công ty TNHH cơ khí thương mại
Tuệ Lâm

NR ông Nguyễn Văn Thắng, Thôn Rích Gạo,
Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 1 62 184,734,340

56 TE0278E Công ty TNHH thời trang Hansew
Thuê xưởng trong công ty Vũ Hoàng, Đường
L1-3, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Tiên Du,
Bắc Ninh

65 625,956,093

57 TE0284E Công ty TNHH cơ khí và thương mại
An Phú

Cụm công nghiệp Mả Ông, Châu Khê, Từ
Sơn, Bắc Ninh 73 253,991,347

58 TE0242E Công ty TNHH kết cấu thép Khang
Vinh

Lô 32, thửa 52, khu nhà ở Tân Hồng, Tân
Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 75 212,441,951
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59 TE0212E Công ty thương mại và vận tải Giang
Linh - (TNHH) Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 77 6,549,211

60 TE0153E Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây
dựng Thành Sơn Hưng Phúc, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 78 101,781,149

61 TE0280E Công ty TNHH dịch vụ thương mại
và xây dựng Tín Phát

NR Ng Xuân Đán, Phố Viềng, Đồng Nguyên,
Từ Sơn, Bắc Ninh 1 79 275,225,381

62 TE0201E Công ty TNHH đầu tư thương mại và
dịch vụ Hưng Anh

Sân bóng Cẩm Giang, Đồng Nguyên, Từ Sơn,
Bắc Ninh 79 315,556,237

63 TE0230E Công ty xây dựng Bắc Việt (TNHH) Số 292, đường Trần Phú, phường Đông
Ngàn, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 90 43,936,483

64 TE0169E Công ty TNHH thương mại Mạnh
Quỳnh

Khu phố Tam Lư, Phường Đồng Nguyên, Thị
xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 91 325,305,653

65 TE0254E Công ty TNHH DSG Việt Nam NR ông Nguyễn Hữu Tuân) Khu dân dư dịch
vụ Đền Đô, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 2 92 435,225,845

66 TE0190E Công ty TNHH điện thoại quốc tế
Việt Nam Phố Mới, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 94 104,767,033

67 TE0226E Công ty TNHH thương mại vận tải
Thảo Mạnh

Số nhà 9, ngõ 134, khu phố Đình, phường
Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 94 2,114,668,691

68 TE0130E Công ty thương mại vận tải Tiến Đạt Nhà Hàng Thảo Mạnh, Đền Đô, Đình Bảng,
Từ Sơn, Bắc Ninh 98 97,730,896

69 TE0187E Công ty TNHH Chăn nuôi BSK Việt
Nam

Khu phố Yên Lã, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc
Ninh 99 137,360,855

70 TE0110E Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng
Hạ Tầng Hà Thành

Đồ gỗ Chi Sen, đối diện cổng trường
ĐHTDTT Bắc Ninh (0903417217,
0904572828)

104 439,298,255

71 TE0026E Công Ty Cổ Phần Thiên Đức Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 108 131,120,472

72 TE0147E Công ty Thương Mại vận tải Mạnh
Huyền Khu đô thị Đình Bảng , Từ Sơn , Bắc Ninh 112 1,677,127,964

73 TE0191E Công ty cổ phần may Trúc Minh Số 25 ngõ 3 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn,
Bắc Ninh 2 112 744,590,637

74 TE0148E Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
Đông Đô

Khu phố 2 Cẩm giang , P Đồng Nguyên , Từ
Sơn, Bắc Ninh (0912663629) 116 501,693,754

75 TE0171E Công ty CP tư vấn và đầu tư xây
dựng hạ tầng Bắc Việt

KP phù Lưu(ao đình), Đông Ngàn, Từ Sơn,
Bắc Ninh 121 436,153,265

76 TE0098E Nhà máy chế biến nông sản thực
phẩm xuất khẩu việt nam

Lô số 7, KCN Tân Hồng- Hoàn Sơn, Tân
Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 128 5,339,926,148

77 TE0010E CTY Bông (Dừng đóng) Từ sơn  Bắc ninh 128 65,499,549

78 TE0162E Công ty TNHH Tân Cảng Lễ xuyên, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 137 333,098,585

79 TE0143E Công ty TNHH Đầu tư và thương
mại Kiên Trường Đông ngàn, từ sơn, bắc ninh 142 137,180,861

80 TE0134E Công ty T.N.H.H thương mại Tố
Nguyên Tương giang, từ sơn, bắc ninh 146 55,153,917

81 TE0105E Công ty TNHH Phát triển Thuỷ sản
Việt Nam Tổ chùa giận , Đình bảng ,Từ sơn ,Bắc Ninh 159 51,196,443

4 Khối ngoài công lập 1,285,605

1 NE0034E Nhóm lớp mầm non tư thục Hoa Bé
Ngoan

Khu phố Thanh Bình, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc
Ninh 98 1,285,605

5 Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác 273,893,184
1 CE0001E Hộ Kinh Doanh Cá Thể Ngô Thị

Bích Ngọc Đông Ngàn, Từ sơn, Bắc ninh 109 11,398,881

2 CE0004E Hộ Kinh Doanh Cá Thể Trần văn Lời Châu Khê, Từ sơn,Bắc ninh 124 1,824,026

3 CE0011E Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Hồng
Thái Đông ngàn, từ sơn, Bắc ninh 135 66,424,593
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4 CE0010E Hộ Kinh Doanh Cá Thể Đàm Thận
Siêu Hương Mạc, Từ sơn, Bắc Ninh 140 194,245,684

6 Người nước ngoài 3,230,456,798

1 IC0137E Công ty TNHH Willpower Precision
Lô 6, đường TS25, KCN Tiên Sơn, Đồng
Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
(0973686900)

2 3 29,555,410

2 IC0105E Công ty TNHH Detai Việt Nam
Thửa 4/2726.4 Phân Khu Tân Hồng, Hoàn
Sơn (KCN Tiên Sơn mở rộng), Tân Hồng, Từ
Sơn, Bắc Ninh

3 8 127,531,791

3 IC0071E Công ty TNHH HS Hanoi Lô 6, KCN Tân Hồng - Hoàn Sơn (KCN Tiên
Sơn Mở rộng), Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 1 10 86,981,149

4 IC0136E Công ty TNHH thương mại xuất
nhập khẩu Như Nhung

Khu ITD, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh
(0979358458) 3 11 179,855,872

5 IC0062E Công ty TNHH  Hanbit electronic
(BHYT)

Lô J6, KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, Tân Hồng,
Từ Sơn, Bắc Ninh 6 13 832,917,255

6 IC0099E Công ty TNHH Jina Vina (8%) Lô 5, KCN Tiên Sơn (mở rộng), Tân Hồng,
Từ Sơn, Bắc Ninh 13 21,040,901

7 IC0061E Công ty TNHH HB Tech
Lô N5-1-3, KCN Yên Phong II-C, Tam
Giang, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh,
Việt Nam (0975627659)

3 20 654,112,711

8 IC0064E Công ty TNHH Myung Tech Vina Lô I7-3, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Tân
Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh 6 34 1,267,976,223

9 BW0055E Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng
Quốc Thái VN tại BN (BHYT) Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 56 30,485,486

8 Khối khác -

VI BHXH huyện Thuận Thành 4,064,811,633

1 Khối DN Ngoài quốc doanh 4,044,752,113

1 TF0131F Công ty TNHH Nội Thất Oanh Bằng CCN Hà Mãn Trí quả, Xuân Lê, Xuân Lâm,
Thuận Thành, Bắc Ninh 12 3 51,597,244

2 TF0140F Công ty TNHH Thành Sơn Lộc 27 phố Lẽ - Đông côi - Thị Trấn Hồ - Thuận
Thành - Bắc Ninh 2 3 8,560,775

3 TF0141F Cty TNHH Thương Mại và vận tải
du lịch Minh Phương Xuân Lâm- Thuận Thành - Bắc Ninh 8 3 38,760,012

4 TF0204F Công ty cổ phần gạch Tuynel An
Bình

Nghi khúc - An Bình - Thuận Thành - Bắc
Ninh 21 3 92,811,069

5 TF0245F công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và
đầu tư xây dựng Gia Đông

Phố khám - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc
Ninh 9 3 42,380,195

6 TF0284F Công ty TNHH Ô tô CHUYÊN
DỤNG 116

Liễu khê - Song Liễu - Thuận Thành - Bắc
Ninh 2 3 8,856,300

7 TF0308F Công ty TNHH TM&DV An Hiền Quang Hưng - Nghĩa Đạo - Thuận Thành -
Bắc Ninh 4 3 18,385,272

8 TF0319F Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và
bao bì ACT

Đồng Văn - Đại Đồng Thành - Thuận Thành -
Bắc Ninh 10 3 42,124,286

9 TF0346F Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ
Bắc Việt

Thanh Tương - Thanh Khương - Thuận
Thành - Bắc Ninh 14 3 66,542,175

10 TF0361F Công ty cổ phần Biện HOME Thôn công Hà - Hà Mãn - Thuận Thành - Bắc
Ninh 7 3 34,882,943

11 TF0364F Công ty TNHH MC TECH Việt Nam lô 12 LK2 DMC phố hồ - Thị trấn Hồ -
Thuận Thành - Bắc Ninh 3 3 18,004,321

12 TF0439F Công ty CP đầu tư thương mại và
vận tải long phương logistics

Phố dâu - Thanh Khương  - Thuận Thành -
Bắc Ninh 3 3 15,066,447

13 TF0467F Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ
Ánh Dương kinh bắc

Kim tháp - Nguyệt Đức - Thuận Thành - Bắc
Ninh 4 3 16,942,488

14 TF0389F Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây
dựng TQT

Đông Cốc - HÀ Mãn - Thuận Thành - Bắc
Ninh 3 3 15,469,837
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15 TF0136F Công ty TNHH SX&TM Việt Hàn
Plastic

KCN nhỏ và vừa Hà Mãn - Hà Mãn - Thuận
Thành - Bắc Ninh 2 3 13,498,203

16 TF0411F Chi nhánh công ty cổ phần Vina
Electric

lô VII .9 KCN Thuận Thành 3 - Thanh
Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh 90 4 497,084,661

17 TF0324F Công ty CP dược và phát triển nhà
thuốc 24/7

106 lô 2 Phố Hồ - Thị trấn Hồ - Thuận Thành
- Bắc Ninh 1 4 5,420,374

18 TF0415F Công ty TNHH FCD Vina Thường vũ - An Bình - Thuận Thành - Bắc
Ninh 2 4 25,371,545

19 TF0024F Công ty cổ phần sản xuất và DVTM
Tổng Hợp Hải Anh Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh 34 4 177,801,088

20 TF0348F Công ty TNHH Dịch Vụ & Thương
Mại Âu Lạc Tam Á - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 3 5 18,810,768

21 TF0054F Công ty TNHH DKV Việt Nam Thị trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 6 5 63,761,359

22 TF0206F Công ty TNHH Tuấn Anh Bút Tháp - Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc
Ninh 4 5 32,480,889

23 TF0248F Công ty CP Xây dựng 136BN Tư thế - Trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh 3 5 23,596,797

24 TF0048F Công ty TNHH Xây dựng và Thương
mại Âu Lạc Tư Thế - Trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh 7 5 52,674,880

25 TF0328F Công ty TNHH Sơn Thắng ViNa Thôn Cả - Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc
Ninh 1 6 17,376,217

26 TF0292F Công ty giấy Ánh Dương Doãn Thượng - Xuân Lâm - Thuận Thành -
Bắc Ninh 43 7 322,438,045

27 TF0194F Công ty CP Đầu tư xây dựng và tư
vấn Đăng Kiểm Trạm Lộ - Thuận Thành - Bắc Ninh 17 7 196,105,956

28 TF0243F Công ty TNHH Tĩnh Thành Long Đức Hiệp - Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc
Ninh 2 7 26,536,916

29 TF0452F Công ty TNHH Trường Chinh Việt
Nam

Doãn Hạ - Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc
Ninh 8 13,863,256

30 TF0337F Công ty TNHH Công Nguyệt Phú Mỹ - Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh 2 8 21,969,928

31 TF0240F Công ty TNHH Phát triển công nghệ
và thương mại Hà Phong

Văn Quan - Trí Quả - Thuận Thành - Bắc
Ninh 2 9 22,519,949

32 TF0005F Công ty Đại Thịnh Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh 6 9 88,485,286

33 TF0205F Công ty TNHH XD&TM Huy Long
BN Xuân Lê - Xuân Lâm - Thuận Thành - BN 1 11 14,699,084

34 TF0378F Công ty cổ phần AHC Group  - Chi
nhánh Bắc Ninh

Đồng Đoài - Đại Đồng Thành - Thuận Thành
- Bắc Ninh 7 11 141,790,748

35 TF0047F Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật
KVC Thị trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 12 113,883

36 TF0177F Công ty TNHH TM và trang trí nội
ngoại thất Vinh Quang Bắc Ninh

Lạc Hoài - Song Hồ - Thuận Thành - Bắc
Ninh 12 1,377,594

37 TF0339F Công ty TNHH Truyền Thông và
Marketing Trang Phạm

Xóm Nghè - Đại Tự - Thanh Khương - Thuận
Thành - Bắc Ninh 14 3,454,776

38 TF0252F Công ty cổ phần tư vấn kiếm trúc và
xây dựng an an

182 Ngã tư Đông côi - Thị trấn Hồ - Thuận
Thành - Bắc Ninh 21 203,324

39 TF0312F Công ty TNHH Thương Mại Long
Triệu

Đại Trạch - Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc
Ninh 21 3,051,208

40 TF0256F Công ty TNHH Đầu tư thương mại
quốc tế Kim Long

Thôn lê Xá - Nguyệt Đức - Thuận Thành -
Bắc Ninh 1 31 163,977,643

41 TF0185F Công ty TNHH Xăng Dầu Đồng
Tâm Kinh Bắc Tam Á - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh 36 48,204,608

42 TF0174F
Chi nhánh công ty TNHH sản xuất
thương mại Lại Đức nhà máy sản
xuất tại Bắc Ninh

Thanh Bình - Xuân Lâm - Thuận Thành - BN 1 38 244,838,638

43 TF0133F Công ty TNHH An Phát Thuận
Thành

Xuân Lê, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh
(Gần cổng KĐT Khai sơn) 2 45 133,398,503
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44 TF0221F Công ty CP tập đoàn Nam Phong Xuân lê - Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc
Ninh 1 48 118,300,956

45 TF0041F Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Ngũ
Thái Ngũ Thái - Thuận Thành - Bắc Ninh 59 35,871,535

46 TF0113F Công ty cổ phần XNK và chăn nuôi
CP Việt Nam

Nhiễm Dương, Nghĩa Đạo, Thuận Thành,
Bắc Ninh 63 1,052,448

47 TF0087F Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tín
Việt Bắc Ninh

Ngọc Nội - Trạm Lộ - Thuận Thành - Bắc
Ninh 63 11,893,903

48 TF0077F Cty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại
An Bình Thuận Thành An Bình - Thuận Thành - Bắc Ninh 82 53,870,584

49 TF0068F Công ty TNHH TM & TBKT
Trường Giang Trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh 111 172,217,286

50 TF0035F Công ty cổ phần May Trọng Tín Trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh 112 36,116,578
51 TF0036F Công ty Thương Mại Tuấn Linh Tứ cờ - Ngũ Thái thuận Thành - Bắc Ninh 113 110,002,041

52 TF0064F Công ty TNHH TM XNK may mặc
QS Tứ Cờ - Ngũ Thái -Thuận Thành-Bắc Ninh 118 564,484,364

53 TF0037F Công ty Cổ phần Công Nghiệp Bắc
Hải CCN trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh 119 35,841,421

54 TF0012F Công ty Xây dựng Vinh Hiển Hoài Thượng - Thuận Thành - Bắc Ninh 122 59,811,507
2 Khối ngoài công lập 20,059,520

1 NF0020F Trường Mầm Non Tư Thục Bích
Ngọc Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh 3 3 20,059,520

2 NF0019F Trường THPT Thiên Đức Thị Trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh 57 66,656,945
3 Doanh nghiệp nhà nước -
1
4 Khối DN có vốn ĐTNN -

5 Người nước ngoài -
1
6 Khối xã, phường, thị trấn, hành chính -
1

7 Khối HTX, hộ KD cá thể

1

8 Khối khác

VII BHXH huyện Gia Bình 3,252,939,954

1 Khối DN có vốn DTNN 1,309,198,643

1 YN0001G Công ty TNHH S&N VINA Số 160 Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn Gia Bình,
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 86 1,309,198,643

2 Khối DN Ngoài quốc doanh 1,849,947,623

1 TG0078G Công ty TNHH Cơ Khí Duy Khương NR ông Nguyễn Văn Ky, Thôn Cổ Thiết,
Giang Sơn, Gia Bình, Bắc Ninh 2 3 10,218,671

2 TG0094G Công ty TNHH Sản Xuất và Thương
Mại Ngọc Hoa

NR Ông Nguyễn Ngọc Hoằng, thôn Sôn, Đại
Bái, Gia Bình, Bắc Ninh 5 3 13,441,320

3 TG0129G Công Ty TNHH Hải Hà ViNa Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, Bắc Ninh 1 3 4,323,499

4 TG0172G
Công Ty TNHH Sản Xuất và
Thương Mại Công Nghệ
AMANKONG

Thôn Đoan Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình,
tỉnh Bắc Ninh 7 3 32,383,254
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5 TG0067G Công Ty TNHH Thương Mại Quốc
Tế Thiết Bị Y Tế Hưng Phát

Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc
Ninh 4 5 24,817,438

6 TG0130G Công ty cổ phần đầu tư xây dựng
Nhật Linh Kinh Bắc

Thôn Lớ, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh
Bắc Ninh (0976434444) 2 5 11,118,447

7 TG0174G Công ty cổ phần cơ khí chế tạo Thiên
Phú

Thôn Lê Lợi, xã Nhân Thắng, huyện Gia
Bình, tỉnh Bắc Ninh 4 7 47,072,997

8 TG0099G Công Ty TNHH Nhôm Kính Hoàng
Kim

NR: Hoàng Hữu Nghiêm, thôn Chi Nhị, xã
Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 2 7 17,492,781

9 TG0141G Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc
Hưng Bắc Ninh

Thôn Du Tràng, xã Giang Sơn, huyện Gia
Bình 2 8 17,264,338

10 TG0103G Công ty TNHH Thúy Phương Gia
Bình

NR ông Hoàng Bá Thúy, thôn Ngọc Xuyên,
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 32 10,692,884

11 TG0107G Công Ty TNHH Long Trọng VINA
NR ông Nguyễn Văn Quế, xóm Đình Thôn
Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc
Ninh

1 32 82,446,106

12 TG0034G Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ
cao ích Giai

Song Quỳnh, Thị trấn Gia Bình, Gia Bình,
Bắc Ninh 51 40,139,321

13 TG0063G Công ty Cổ phần ĐT&TM Thuận
Phong

Phố Bùng, xã Bình Dương, Gia Bình, Bắc
Ninh 58 70,204,441

14 TG0040G Công ty TNHH Đầu tư Nhật Quân Cụm CN làng nghề Đại Bái, Đại Bái, Gia
Bình, Bắc Ninh 79 50,052,431

15 TG0002G Chi nhánh công ty TNHH Dương
Nhật đầu tư tại Bắc Ninh Xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, Bắc Ninh 101 1,360,283,494

16 TG0010G Công ty cổ phần công nghiệp Việt -
Mỹ Thị trấn Gia Bình - Gia Bình - Bắc Ninh 101 9,735,565

17 TG0004G Công ty TNHH đầu tư & phát triển
công trình viễn thông trường sơn Xã Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh 130 48,260,636

3 Người nước ngoài 9,877,827

1 IC0003G Công ty TNHH S&N VINA Số 160 Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn Gia Bình,
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 51 9,877,827

4 Xã, phường, TT, Hành chính -
1
5 Khối khác 83,915,861

1 GC0001G Truy thu BHXH bắt buộc đối với
GVMN ngoài công lập huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 44 83,915,861

VIII BHXH huyện Lương Tài 9,029,496,820

1 Khối DN Ngoài quốc doanh 8,984,625,058

1 TH0064H Công ty TNHH đầu tư và phát triển
vận tải Thịnh Phát

Tháp Dương - Trung Kênh - Lương Tài - Bắc
Ninh 5 3 20,298,366

2 TH0149H Công ty cổ phần phát triển thương
mại và đầu tư Sen Kinh Bắc

Khu 2 Y Na, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh 2 3 9,082,661

3 TH0171H Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông
sản Vĩnh Cửu Cáp Thủy - An Thịnh - Lương Tài - Bắc Ninh 3 3 18,096,434

4 TH0011H Công ty TNHH Thông Đạt Phố Kênh Vàng- Trung Kênh - Lương Tài-
Bắc Ninh 6 4 30,478,925

5 TH0163H Công ty TNHH một thành viên Thiên
Lộc Sinh

Lai Đông 3 - Trung Chính - Lương Tài - Bắc
Ninh 3 4 19,117,142

6 TH0118H Công ty TNHH may mặc Vũ Thắng (NR Ngô Thị Hoài) Quảng Cầu - Bình Định -
Lương Tài - Bắc Ninh 2 4 12,551,925

7 TH0158H Công ty cổ phần sản xuất và thương
mại Nam An BN Lai Hạ - Lai Hạ - Lương Tài - Bắc Ninh 12 5 76,851,022

8 TH0164H Công ty TNHH TD DOOR Thiên Đức - Trung Chính - Lương Tài - Bắc
Ninh 1 6 15,265,306
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9 TH0089H Công ty cổ phần vật liệu xây dựng
Bắc Dương Nhất Trai - Minh Tân - Lương Tài - Bắc Ninh 23 7 197,662,774

10 TH0048H Công ty T.N.H.H Đầu Tư Tường
Lam Bắc Ninh

Tháp Dương - Trung Kênh - Lương Tài - Bắc
Ninh 2 11 27,205,843

11 TH0115H Công ty TNHH CRETECH Đạo Sử - Thị Trấn Thứa - Lương Tài - Bắc
Ninh 32 21,667,256

12 TH0058H Công ty cổ phần xây dựng công trình
Đức Linh

Ngọc Thượng - Phú Hòa - Lương Tài - Bắc
Ninh 3 57 439,711,848

13 TH0074H Công ty TNHH sản xuất cơ khí
thương mại Luyện Linh

Quảng Bố - Quảng Phú - Lương Tài - Bắc
Ninh 61 16,805,752

14 TH0068H Công ty TNHH MTV sản xuất và
thương mại Phú Thành Phú Thọ - Quảng Phú - Lương Tài - Bắc Ninh 71 70,350,764

15 TH0054H Công ty T.N.H.H Phong Thịnh Cáp Thủy - An Thịnh - Lương Tài - Bắc Ninh 72 153,520,784

16 TH0046H Công ty T.N.H.H sản xuất và thương
mại Sơn Phong

Quảng Bố - Quảng Phú - Lương Tài - Bắc
Ninh 72 26,249,884

17 TH0042H Công ty cổ phần thương mai dịch vụ
và xuất nhập khẩu Phương Đông

Quảng Bố - Quảng Phú - Lương Tài - Bắc
Ninh 80 63,381,852

18 TH0035H Công ty Cơ khí và Thương mại
Thành Long

Quảng Bố - Quảng Phú - Lương Tài - Bắc
Ninh 91 9,842,246

19 TH0034H Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư và
Xây Dựng Chấn Hưng

Phương Thanh - Phú Hòa - Lương Tài - Bắc
Ninh 98 111,003,588

20 TH0019H Công ty cổ phần Đất Việt Cáp Hạ- Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh 100 29,739,346

21 TH0028H Văn phòng luật sư Luật Việt Trừng Xá - Lương Tài - Bắc Ninh 109 29,205,344

22 TH0022H Công ty TNHH May đầu tư phát
triển Đại Lộc Phát Trừng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh 111 320,199,842

23 TH0030H Công ty TNHH cơ khí thương mại
Hồng Sơn

Quảng Bố - Quảng Phú - Lương Tài - Bắc
Ninh 113 46,757,110

24 TH0014H Công ty cổ phần luyện cán thép Sóc
Sơn Lâm Thao- Lương Tài- Bắc Ninh 143 7,219,579,044
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